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I. Xã hội, Xã hội học là gì ?

XH là một hệ thống, có cấu trúc xác định ( gồm nhiều các cộng đồng, tầng lớp, giai cấp, dân tộc, nhóm…) vận hành theo các thiết chế, luôn vận động, biến đổi và phát triển.
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về XHH:
· “XHH là khoa học nghiên cứu về con người và XH” ( Arce Abelto – Hà Lan)

· “ XHH là khoa học nghiên cứu về các mối quan hệ XH thông qua các sự kiện, hiện tượng và quá trình XH” ( TS. Nguyễn Minh Hòa)

· “ XHH là khoa học nghiên cứu có hệ thống về đời sống của các nhóm người” ( Bruce J.Cohen và cộng sự)

( “ XHH là khoa học nghiên cứu các quy luật và xu hướng của sự phát sinh, phát triển và biến đổi của các hoạt động XH, quan hệ XH, sự tương tác giữa chủ thể XH cùng các hình thái biểu hiện của chúng”.

II. Đối tượng của XHH

- Đối tượng nghiên cứu của XHH là các hiện tượng của XH, các sự kiện XH đó là những sự  kiện có tính các tập thể.
- XHH nghiên cứu cấu trúc XH; các tổ chức, nhóm và cộng đồng XH. 
- XHH nghiên cứu mối tương tác XH, mối quan hệ của con người trong cộng đồng để tìm ra logic, cơ chế vận hành tiềm ẩn bên trong, phát hiện tính quy luật của các hình thái vận động, phát triển của XH.
- XHH nghiên cứu cái XH của thực tại XH. 
III. Các phạm trù và khái niệm XHH cơ bản
1. Tương tác XH
1.1. Khái niệm

Tương tác XH là hình thức giao tiếp XH hay trao đổi giữa cá nhân và các cộng đồng, trong đó mối quan hệ qua lại của họ được thực hiện, hành động XH được diễn ra và được sự thích ứng của một hành động này hay một hành động khác, qua đó cũng tìm thấy cái chung trong sự hiểu biết tình huống, ý nghĩa hành động, nhằm đạt được mức độ hợp tác nhất định hoặc sự đồng tình giữa chúng. 
1.2 Phân loại tương tác XH
- Dựa trên cấp độ tương tác: có

+ Cấp độ vĩ mô
+ Cấp độ vi mô
- Dựa trên mức độ tương tác: có

+ Tương tác trực tiếp 
+ Tương tác gián tiếp 
1.3 Đặc điểm của tương tác XH
     - Là hành động xã hội liên tục, là sự đáp lại của một chủ thể này với một chủ thể khác trên hai cấp độ: vĩ mô và vi mô.

- Cá nhân vừa là chủ thể vừa là khách thể trong quá trình tương tác, và đều chịu ảnh hưởng của các giá trị, chuẩn mực của XH , của những tiểu văn hóa, thậm chí là các vùng văn hóa khác nhau.

- Trong tương tác, mỗi người đều chịu những lực tương tác khác nhau, có ý nghĩa khác nhau và đều có sự tác động khác nhau. 
- Tương tác XH là một tổng thể cấu thành từ chủ thể XH, hoạt động XH và quan hệ XH, thiếu một trong những yếu tố đó thì không thể có sự tương tác XH.

2. Quan hệ XH

2.1 Khái niệm

QHXH là mối quan hệ giữa người với người (quan hệ giữa các chủ thể XH) trong quá trình sản xuất, trao đổi, phân phối, và tiêu dùng (vật chất, văn hóa, thông tin…).Đó là quan hệ giữa người với người trong quá trình hoạt động thực tiễn cả vật chất lẫn tinh thần.
2.2. Các loại hình QHXH

 - QHXH sơ cấp và  QHXH thứ cấp 

- Dựa vào những lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội, người ta phân chia thành các loại hình: QH kinh tế, QH chinh trị, QH văn hóa XH.
- Dựa vào tính chất của các kiểu quan hệ, người ta chia thành quan hệ vật chất ( sản xuất, lưu thông, phân phối, trao đổi, tiêu dùng…)  và quan hệ tinh thần ( văn hóa, tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng…)
     - Theo vị thế: QHXH theo chiều ngang và QHXH theo chiều dọc 

- Theo quy mô của chủ thể tương tác: QHXH giữa các tập đoàn lớn, giữa các nhóm  XH nhỏ, giữa các lĩnh vực của đời sống XH và giữa các cá nhân.

3. Văn hóa

3.1 Khái niệm

Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội.
3.2 Phân loại văn hóa

- Văn hóa vật thể ( vật chất): bao gồm những sản phẩm văn hóa dưới dạng là tư liệu sản xuất: danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và những tư liệu sinh hoạt bằng đồ thủ công mỹ nghệ…
- Văn hóa phi vật thể ( tinh thần): bao gồm tất cả các loại hình nghệ thuật: âm nhạc, múa, hội họa, sân khấu, điện ảnh…

3.3. Các thành tố văn hóa:
- Biểu tượng: là bất cứ thứ gì mang một ý nghĩa cụ thể và được hiểu giống nhau bởi các cá nhân trong cùng một nề văn hóa.
- Giá trị: là những gì thuộc về cái tốt, cái đẹp, định hướng cho cuộc sống xã hội.
- Niềm tin: là những bày tỏ mà mọi người cho đó là sự thật.
- Chuẩn mực: là những quy tắc định hướng cho hành vi con người trong những hoàn cảnh cụ thể.
3.4 Hệ quả của văn hóa

- Sốc văn hóa

- Vị chủng văn hóa

- Xung đột văn hóa
- Tính tương đối về văn hóa
4. Xã hội hóa

4.1 Khái niệm

XHH là quá trình tương tác XH kéo dài suốt đời , là quá trình con người thu nhận những kiến thức, kỹ năng, phong tục, quy tắc, giá trị văn hóa của XH để hình thành một con người trong XH và qua đó cá nhân phát triển khả năng của mình, học cách đóng vai trò để gia nhập vào XH.
Hay nói cách khác là quá trình con người liên tục tiếp thu văn hóa vào nhân cách của mình để sống trong XH như là một thành viên.

4.2 Các đặc điểm của XHH

-  XHH là một quá trình hai mặt. Một mặt cá nhân chịu sự tác động của XH, mặt khác cá nhân với tính  tích cực, sáng tạo của mình tác động trở lại đối với XH.

- Cá nhân vừa là khách thể vừa là chủ thể của quá trình XHH.

- XHH kéo dài suốt đời và là quá trình tất yếu.

- Quá trình XHH không đều đối với mỗi người do sự đòi hỏi, nghiên cứu XH đối với mỗi người là không giống nhau, nó phụ thuộc nhiều vào khả năng XH của họ.

- XHH được thực hiện nhờ các thiết chế sẵn có như gia đình, nhà trường, các doanh nghiệp, tổ chức XH, các phương thức giao tiếp cộng đồng.

4.3 Quá trình XHH

- XHH trong giai đoạn thơ ấu

- XHH trong thời kỳ đến trường

- XHH trong thời kỳ lao động

- XHH trong thời kỳ sau lao động
5. Chuẩn mực XH

5.1 Khái niệm
Chuẩn mực XH là những yêu cầu, những tiêu chuẩn hành vi do xã hội mong muốn, đặt ra, thừa nhận và đòi hỏi mọi người phải tuân thủ trong suy nghĩ và hành động.
Chuẩn mực xã hội mang tính lịch sử, nó thể hiện thành tư duy của các con người trong xã hội ở mỗi giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử, nó được lấy làm thước đo vai trò của các con người trong xã hội.
5.2 Phân loại chuẩn mực XH
- Căn cứ vào mức độ nghiêm khắc của sự trừng phạt đối với việc vi phạm, chuẩn mực XH được chia thành hai loại: lề thói và phép tắc

+ Lề thói: 
+ Phép tắc: 
- Căn cứ theo đối tượng, phương pháp điều tiết hoặc tính chất trừng phạt và quyền lực bảo vệ những chuẩn mực XH, chuẩn mực XH chia thành:

+ Chuẩn mực luật pháp: là hệ thống chuẩn mực cơ bản nhất, nó điều chỉnh hành vi của con người trong hầu hết các quan hệ XH. Chuẩn mực luật pháp có tác động tới hành vi của các cá nhân thông qua sự cưỡng chế từ bên ngoài đối với cá nhân.

+ Chuẩn mực đạo đức: là những khuôn mẫu hành vi ứng xử, nếp nghĩ và cách thức hành động được XH hoặc một nhóm XH thừa nhận là phù hợp với giá trị đời sống XH. Nó có nhiệm vụ đánh giá ( tốt-xấu, công bằng-bất công, cao thượng-thấp hèn...) đối với mọi hành vi XH. Chuẩn mực đạo đức có sự tác động đến hành vi cá nhân thông qua dư luận XH và chủ yếu bằng sự nội tâm hóa tự giác của cá nhân.

+ Chuẩn mực chính trị: có tác dụng điều tiết hành vi của các chủ thể trong đời sống XH, điều tiết quan hệ giữa những Đảng phái, giữa Nhà nước và những nhóm XH lớn. Chuẩn mực này thường được thể hiện và ghi lại trong các chuẩn mực khác như: chuẩn mực luật pháp, chuẩn mực đạo đức...
+ Chuẩn mực tập quán: là những phong tục, tập quán nhằm củng cố các khuôn mẫu ứng xử, chủ yếu là quy tắc sinh hoạt cộng đồng của con người được hình thành trong lịch sử

- Căn cứ vào quy mô: có chuẩn mực chung ( tức là chuẩn mực của toàn XH ), chuẩn mực nhóm ( tức là chuẩn mực của các hệ thống XH nhỏ ) và chuẩn mực riêng ( tức là chuẩn mực của từng địa vị XH.
5.3 Đặc điểm của chuẩn mực XH
- Thường được hiện thực hóa qua các quy định XH, được các thành viên thừa nhận và tuân thủ.

- Có thể được ghi thành văn bản điều luật hoặc quy ước không thành văn.

- Có thể biến đổi theo thời gian-mang tính lịch sử XH.
6. Nhóm XH


6.1 Khái niệm
Nhóm XH là tập hợp người có liên kết với nhau theo một tiêu chí nhất định ( có ít nhất 2 người trở lên, thường liên kết với nhau do có chung sở thích, nguyện vọng, quê hương, địa vị XH, nghề nghiệp, hoạt động XH…) hay nói một cách khác, nhóm xã hội là một tập hợp người có liên hệ với nhau về vị thế, vai trò, những nhu cầu lợi ích và những định hướng nhất định.
6.2 Phân loại nhóm
- Nhóm sơ cấp
 - Nhóm thứ cấp
 - Nhóm chính thức
       - Nhóm không chính thức
- Nhóm tự nguyện và nhóm không tự nguyện
6.3 Đặc điểm của nhóm
- Nhóm vận hành theo quy tắc thành văn hoặc không thành văn. Những quy tắc đó được các thành viên thừa nhận và tôn trọng, vì thế nhóm ảnh hưởng đến ứng xử của các thành viên.

- Mỗi loại nhóm thường có những hoạt động đặc thù, từ đó mỗi loại nhóm có một phương thức riêng về cấu trúc (như cấu trúc giao tiếp, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc quyền lực.), vận hành và các phương thức ấy có khả năng biến đổi trong XH.
- Nhóm trở thành trạm trung chuyển hệ ý thức của XH đến cá nhân và có vai trò to lớn trong việc hình thành nhân cách con người.
- Mỗi loại nhóm có kết cấu và mối liên hệ riêng biệt tùy theo nhu cầu, lợi ích và mục đích nhất định của bản thân các thành viên trong nhóm.

7. Cộng đồng XH

7.1 Khái niệm

Cộng đồng XH là mối quan hệ qua lại giữa các cá nhân nhờ sự giống nhau về điều kiện tồn tại và hoạt động của các cá nhân họp thành cộng đồng đó, nhờ sự gần gũi về quan điểm, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, văn hóa…

7.2 Phân loại cộng đồng
Phân loại các cộng đồng XH dựa theo các tiêu chí khác nhau:
· Theo phạm vi, quy mô: có cộng đồng lớn, bao gồm nhiều cá nhân, thành viên và những cộng đồng nhỏ hẹp, ít thành viên.

· Theo quá trình: có cộng đồng được xác lập từ truyền thống, phong tục lâu đời, có những cộng đồng mới được xác lập dựa theo những nhu cầu, lợi ích và mục đích mới nảy sinh trong thực tại XH của các thành viên.

· Theo tính chất hoạt động: có cđ kinh tế, cđ văn hóa, cđ chính trị, cđ tôn giáo.

7.3 Đặc điểm của cộng đồng
- Các thành viên gắn bó với nhau rất mật thiết không phải bằng luật pháp văn bản mà là sự liên kết lợi ích các giá trị truyền thống trong cộng đồng như văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán....

- Các thành viên tự nguyện phấn đấu, giữ gìn và phát huy các giá trị chung.

- Tính phức tạp hay đơn giản, chặt chẽ hay lỏng lẻo của cộng đồng phụ thuộc vào cơ sở, điều kiện vật chất và quan niệm, ý thức của các thành viên trong cộng đồng.
8. Vị thế XH

8.1 Khái niệm

VTXH là chỗ đứng của mỗi cá nhân trong thang bậc XH ,trong hệ thống các mối quan hệ XH, xác định mối quan hệ của cá nhân ( hay nhóm) với người khác ( hay nhóm khác) hay VTXH là vị trí của con người trong XH.
8.2 Phân loại

- VT tự nhiên
- Vị thế XH
- Vị thế then chốt
- Vị thế không then chốt
8.3 Đặc điểm
- Mỗi cá nhân có thể có nhiều vị thế khác nhau trong các mối quan hệ XH khác nhau. Các vị thế này tác động đến hành động của mỗi cá nhân trong quan hệ với những người xung quanh.
- Các vị thế giúp xác định được vị trí cao hay thấp của cá nhân, của các nhóm XH, từ đó nhận biết được các tầng lớp XH khác nhau.
9. Vai trò XH

9.1 Khái niệm

Vai trò XH là một tập hợp những chuẩn mực, hành vi, nghĩa vụ và quyền lợi gắn với một vị thế nhất định ( là những việc cá nhân được và phải làm khi ở vị thế nào đó đáp ứng mong chờ của XH )
9.2 Các loại vai trò XH

Có 5 loại vai trò XH mà cá nhân thường đảm trách:

- Vai trò định chế
- Vai trò thông thường 

- Vai trò kỳ vọng 

- Vai trò gán 
- Vai trò tự chọn 

* Mối quan hệ giữa vị thế và vai trò:

- Vị thế và vai trò luôn gắn bó mật thiết, chúng là 2 mặt của một vấn đề.

- Vai trò phụ thuộc vào vị thế.

- Một vị thế có thể có nhiều vai trò 
- Vị thế thường ổn định hơn, ít biến đổi hơn vai trò.

- Sự biến đổi vai trò phụ thuộc vào sự biến đổi vị thế.
- Vị thế và vai trò thường thống nhất song đôi khi cũng gặp mâu thuẫn 

10. Thiết chế xã hội

10.1 Khái niệm

TCXH là một hệ thống các quy định, luật lệ, giá trị và cấu trúc xã hội nhằm mục đích duy trì sự tồn tại và biến đổi xã hội theo một hướng nhất định.
Nói một cách khác, thiết chế xã hội là phương thức tổ chức và nguyên tắc vận hành xã hội nhằm duy trì và bảo vệ các giá trị xã hội và thực hiện thành công các mục tiêu xã hội qua các bước phát triển xã hội.
10.2 Các loại TCXH

Trong một XH thường tồn tại 5 TC cơ bản:

1. TC kinh tế là những luật lệ, quy định do Nhà nước đặt ra buộc mọi người trong xã hội phải tuân thủ trong các hoạt động kinh tế, hoặc mang tính kinh tế, đảm bảo quá trình sản xuất, phân phố nhằm đạt tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; mà trong đó mấu chốt là vấn đề lợi ích và vấn đề sở hữu kinh tế.
2. TC chính trị là các quy định và điều lệ của Nhà nước về việc nắm giữ và sử dụng quyền lực. Đảm bảo việc thiết lập và giữ vững quyền lực chính trị, giải quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại.

3. TC tôn giáo, tín ngưỡng là những luật lệ, ước chế do Nhà nước và các giáo phái đặt ra nhằm tổ chức, kiểm soát các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của công dân vì mục tiêu ổn định và phát triển xã hội nói chung.

4. TC gia đình: là hệ thống các quy định, quy ước, luật lệ do xã hội và Nhà nước đặt ra để tác động lên các công dân trong quá trình tồn tại và phát triển nhằm điều hoà hành vi, tình cảm của con người. 
 TCGĐ thực hiện các chức năng cơ bản sau: chức năng kinh tế, sinh sản, chăm sóc, bảo vệ người già, nuôi dạy trẻ em, thoả mãn nhu cầu tình cảm của các thành viên trong gia đình…
5. TC giáo dục: là những quan điểm, chủ trương, luật lệ, quy ước của Nhà nước và xã hội đối với mọi công dân trong sự nghiệp xây dựng các hoạt động giáo dục đào tạo của đất nước, là quá trình xây dựng nền văn hoá, con người mới trong XHCN và truyền thụ những tri thức khoa học nói chung nhằm mục tiêu duy trì, phát triển xã hội. 
TCGD thực hiện các chức năng: cung cấp tri thức, giúp con người rèn luyện kỹ năng kỹ xảo nghề nghiệp, hình thành nhân cách con người, chuyển giao các si sản văn hóa cho các thế hệ ( nền văn minh, các thành tựu, khoa học công nghệ, các hiểu biết, các tri thức về các quy luật tự nhiên và xã hội..)
10.3 Đặc điểm của TC
- TCXH có đặc trưng là khá bền vững ( vì dựa trên những giá trị và chuẩn mực có từ lâu đời ), biến đổi chậm chạp hơn so với sự biến đổi của XH.

- Các TCXH chủ yếu thường duy trì những giá trị, chuẩn mực chung và có xu hướng phụ thuộc nhau.

- Những TC có xu hướng trở thành tiêu điểm của những vấn đề XH chủ yếu vì nó được xây dựng trên cơ sở những nhu cầu XH cơ bản nên TCXH nào đổ vỡ cũng trở thành những vấn đề XH nghiêm trọng.
V. Chức năng của XHH

- Chức năng nhận thức 

XHH có nhiệm vụ phân tích lý luận hoạt động nhận thức về XH, xây dựng lý luận và phương pháp luận để nhận thức XH nên XHH trang bị những chi thức khoa học, những quy luật phát triển và nguồn gốc của sự phát triển XH. Nó vạch ra những quy luật khách quan của các hiện tượng và các quá trình XH. Đồng thời XHH còn xác định được những nhu cầu phát triển của  XH và các hoạt động XH của con người nên nó đã tạo ra được những tiền đề để nhận thức triển vọng phát triển của XH.

- Chức năng thực tiễn ( là chức năng quan trọng của XHH)

XHH đưa vào sự phân tích các hiện tượng XH để làm sáng tỏ các triển vọng và xu hướng phát triển của XH. Đặc biệt là khi nghiên cứu các quan hệ XH, XHH giúp con người đặt các quan hệ XH của mình dưới sự kiểm soát của bản thân va điều hòa các quan hệ đó cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển tiến bộ XH. Việc dự báo XH dựa trên cơ sở nhận thức sâu sắc các quy luật và xu hướng phát triển của XH là điều kiện và tiền đề để có kế hoạch và quản lý XH một cách khoa học.

- Chức năng quản lý:
Có thể coi chức năng quản lý XH là quan trọng nhất của XHH. Bởi lẽ, do tính đặc thù của nó, XHH tham gia đắc lực, thiết thực và trực tiếp vào công tác quản lý XH.
Trong các khoa học, XHH là nguồn cung cấp chủ yếu cho các thông tin cần thiết cho công tác quản lý. Nó cung cấp thông tin về ứng xử của hệ thống XH ở tất cả các cấp độ và cập nhật, cung cấp tri thức lý luận tổng quan và thông tin thực nghiệm. Trên thực tế, không có hiện tượng XH nào lại đứng ngoài phạm vi nghiên cứu của XHH. Vì vậy có thể coi XHH là bộ phận hữu cơ của công tác quản lý XH.
- Chức năng dự báo: 
Nhờ vào sự phân tích hiện trạng của XH, XHH làm sáng tỏ triển vọng vận động của XH trong tương lai gần và xa thông qua các kiến nghị, các dự báo trên cơ sở xác lập được các quy luật tất yếu của chúng.

- Chức năng tư tưởng: 
Giúp hiểu rõ tư tưởng, tầng lớp nhân dân, nắm bắt được dư luận XH, tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho quần chúng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý XH.
Chương II: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XHH

I. Giai đoạn tiền XHH

Ý niệm về XHH và các lý giải XH có từ thời cổ đại. Tuy nhiên chúng đều gắn liền với triết học, hơn nữa, các trào lưu triết học cổ đại chỉ là duy lý, tư biện nên các sự kiện XH cũng chỉ là suy diễn triết học.

Có thể nhận thấy điều này trong các nhà tư tưởng cổ và cận đại Đông – Tây như Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Hàn Phi Tử, Platon, Arixtot…
II.Giai đoạn XHH trở thành một khoa học độc lập

1. Tiền đề cho sự ra đời và phát triển XHH

1.1 Tiền đề về kinh tế - xã hội

Sự xuất hiện và phát triển hệ thống kinh tế TBCN đã phá vỡ trật tự XH phong kiến, gây ra những xáo trộn, biến đổi trong đời sống kinh tế của các tầng lớp XH. Từ đó đặt ra  nhu cầu phải lập lại trật tự, ổn định XH và nhu cầu nhận thức để giải quyết những vấn đề mới mẻ nảy sinh từ cuộc sống đang biến động đó như: di dân, tha hóa lối sống, bất bình đẳng, phân hóa giàu nghèo, dịch bệnh…Trong bối cảnh như vậy, XHH ra đời đáp ứng nhu cầu nhận thức và cải biến XH bằng rất nhiều các công trình nghiên cứu về các sự kiện, hiện tượng, quá trình XH, phản ánh đúng thực trạng, bản chất XH đó đồng thời vạch ra những nguyên nhân, chỉ ra những biện pháp giải quyết chúng.

1.2 Tiền đề về chính trị - xã hội

Cuộc cách mạng TS Pháp 1789 mở đầu cho thời kỳ tan rã chế độ phong kiến, lập nên một chế độ mới làm thay đổi căn bản thể chế chính trị Châu Âu lúc đó.

Biến động chính trị theo con đường tiến hóa ở Anh và Đức với tự do ngôn luận TS và tự do bóc lột sức lao động của công nhân.
Công xã Pari 1871: mở ra cuộc cách mạng VS đầu tiên trong lịch sử.

Cách mạng tháng 10 Nga 1917 mở đường cho tầng lớp tiến bộ với lý tưởng XHCN.

Từ những biến động về chính trị đó, các nhà tư tưởng XHCN đã miêu tả, tìm hiểu quá trình, hiện tượng XH để phản ánh và giải thích những biến động chính trị đang diễn ra quanh họ. Một số người còn tìm con đường biện pháp để lặp lại trật tự và duy trì sự tiến bộ XH.( các công trình nghiên cứu đều chịu ảnh hưởng của học thuyết CNXH Pháp)

1.3 Tiền đề về lý luận và phương pháp luận

- Về mặt lý luận: bắt nguồn từ những tư tưởng khoa học và văn hóa thời đại Phục Hưng thế kỷ 18: các nhà tư tưởng Anh-Pháp cho rằng con người cần được thoát khỏi những ràng buộc, hạn chế bên ngoài ( những quy tắc, luật lệ) để tự do cạnh tranh phát triển.

Vì thế cần nghiên cứu để thay thế XH bằng XH mới tiến bộ hơn cho phù hợp với nhu cầu, bản chất và quyền lợi của con người. Đó là con đường khai sáng.

- Về mặt phương pháp luận:

Thế giới quan khoa học được thay đổi: thế giới được xem như một thể thống nhất, có trật tự, có quy luật và có thể hiểu được, giải thích được bằng các phạm trù, khái niệm và phương pháp nghiên cứu khoa học.

Vì thế các nhà nghiên cứu tập trung vào các vấn đề, sự kiện hiện tượng XH, các hành động XH của con người và các quy luật tổ chức XH để xây dựng một XH tốt đẹp hơn.
2. Giai đoạn XHH trở thành khoa học độc lập

2.1 Đóng góp của các nhà sáng lập ra XHH

2.1.1 Auguste.Comte ( 1789-1857)

Là nhà toán học, vật lý học, thiên văn học, triết học và XHH người Pháp. Ông là người đầu tiên đưa thuật ngữ XHH vào hệ thống từ vựng của khoa học XH. Tư tưởng chủ yếu trong XHH của ông là đoạn tuyệt dứt khoát với lối tư duy tư biện thuần túy và đưa vào bản thân nó những tri thức thực chứng. Ông đòi hỏi XHH phải có tư cách như bất kỳ khoa học tự nhiên nào khác.

Ông đã nêu ra một số câu hỏi nghiên cứu cơ bản như trật tự XH là gì, làm thế nào để thiết lập và duy trì trật tự XH, sự tiến bộ XH, và cho rằng phải áp dụng mô hình phương pháp luận khoa học tự nhiên, thực chứng để nghiên cứu chúng một cách có hệ thống.
Mặc dù quan niệm về XHH của ông còn nhiều hạn chế nhưng ông vẫn được coi là thủy tổ của XHH.

2.1.2 Herbert Spencer ( 1829-1903)

Spencer, nhà triết học và XHH Anh đã có công vận dụng thuyết tiến hóa vào nghiên cứu XHH. Ông sử dụng triệt để các quy luật và các khái niệm của thuyết tiến hóa sinh học như “ cơ thể, biến dị, di truyền, thích nghi…vào giải thích các hiện tượng XHH.Ông coi XHH như là một “cơ thể sống”, “cơ thể siêu hữu cơ”, “ siêu thực thể” và sự tiến bộ XH từ thời đại mông muội đến thời đại văn minh tuân theo cơ chế chọn lọc tự nhiên và theo con đường tiến hóa từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.

Ông xác định đối tượng nghiên cứu của XHH là các quy luật và nguyên lý tổ chức của XH.
2.1.3 Emile Durkheim ( 1857-1917)

Là nhà XHH nổi tiễng người Pháp. Ông đã sáng lập ra XHH trên cơ sở “ tách” tri thức XHH ra khỏi tâm lý học cá nhân. Ông là người đầu tiên đưa môn XHH vào giảng dạy, nghiên cứu trong trường đại học ở Pháp.
Ông xác định đối tượng nghiên cứu của XHH là các sự kiện XH và đề ra quy tắc của phương pháp XHH.

2.1.4 Max Werber ( 1864-1920)

Là nhà XHH người Đức. Ông đã phát triển một số phạm trù, khái niệm và phương pháp tiếp cận mới trong XHH, trong đó quan trọng nhất là khái niệm hành động XH, thuyết phân tầng XH và biến đổi XH.

Theo ông, đối tượng nghiên cứu của XHH là hành vi có ý thức chủ quan của con người hướng tới người khác, tính đến người khác.
2. 2 Xã hội học Mác- Lênin

2.2.1 Quan điểm của K.Marx và V.I.Lênin: nghiên cứu hình thái kinh tế XH, cách nhìn DVBC về XH, lý thuyết giai cấp
- Nghiên cứu hình thái kinh tế XH: XH luôn vận động và phát triển theo quy luật khách quan và phải trải qua những hình thái kinh tế XH khác nhau ( 5 hình thái trong lịch sử). Trong XH, quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, CSHT quyết định KTTT.

- Lý thuyết về giai cấp: trong mỗi một hình thái KTXH đều có giai cấp đại biểu cho QHSX và lịch sử của nhân loại. Xuất phát từ quan điểm: mọi sự bất bình đẳng, phân chia giai cấp trong XH xét đến cùng là do kinh tế, do chiếm hữu tư nhân về TLSX.

Muốn xóa bỏ giai cấp chỉ bằng con đường đấu tranh giai cấp, đó là cách mạng.

- Cách nhìn DVBC về XH:

+ Quan điểm DV về XH: XH là sản phẩm của quá trình phát triển trong tự nhiên nên khi nghiên cứu bất kỳ XH nào cũng phải đi từ thực tế XH ấy, tồn tại XH như thế nào thì ý tthức XH phản ánh như thế ấy, tồn tại XH quyết định ý thức XH.
+ Quan điểm biện chứng về XH: mọi sự vật, hiện tượng trong XH đều có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại lẫn nhau, luôn nằm trong sự vận động và phát triển.

2.2.2 Vị trí, ý nghĩa
Quan điểm của Marx tạo thành bộ khung lý luận và phương pháp luận nghiên cứu XHH cho nhiều hướng nghiên cứu khác nhau, chẳng hạn: tác động tới trào lưu lý luận phê phán, lý luận về mâu thuẫn XH, lý luận về Nhà nước, về văn hóa, về cơ cấu XH, về hệ thống thế giới…

Các nhà XHH Macxit cần vận dụng phép DVBC của Marx để nghiên cứu cơ cấu XH, mâu thuẫn XH và phân tầng XH…Cần vận dụng CNDVLS để phân tích sự biến đổi XH.

Làm theo lời của Marx: không chỉ giải thích thế giới mà còn cải biến thế giới.
2.3 Những xu hướng XHH hiện đại trên thế giới và Việt Nam

2.3.1 XHH Vĩ mô ở Châu Âu

Phát triển mạnh mẽ nhất là ở Pháp vào những năm 1920-1930 với trào lưu XHH cấu trúc. Đối tượng nghiên cứu là tính chỉnh thể của tổ chức XH, tính hệ thống của thế giới trong mối quan hệ chi phối cá nhân như văn hóa, thiết chế XH, mạng lưới XH…
2.3.2 XHH Vi mô ở Mỹ

Cùng với sự phát triển mạnh của khoa học kỹ thuật, sự phát triển công nghiệp hóa ở Mỹ, nhất là Chiến tranh thế giới I, II nổ ra làm nảy sinh hàng loạt vấn đề cấp thiết liên quan đến hành vi cá nhân và XH trong các nhóm XH người Mỹ. Từ đó hình thành nhanh chóng hướng tiếp cận XHH từ phía hành vi. Trong thời gian ngắn, XHH Mỹ chiếm ưu thế với tư cách tiếp cận vi mô. Phân tích hành vi XH và tương tác cá nhân, nhóm XH.
TL: Kể từ khi hình thành với tư cách là một khoa học độc lập ( giữa thế kỷ XIX ) đến những năm 60 ( thế kỷ XX ) XHH phát triển nhanh chóng ở Mỹ với hai lối tiếp cận đối tượng khác nhau: cấu trúc XH và hành vi XH.

2.3.3 XHH Macxit ở Liên Xô và Đông Âu
Phát triển mạnh vào những năm 1960. XHH Macxit lấy THDVBC và DVLS làm cơ sở cho nhận thức luận. Kết hợp cả hai bình diện cấu trúc XH và hành động XH trong một thể thống nhất là cộng đồng XH.
XHH phát triển thành ngành khoa học ở Bungari, Balan, Hunggari, Tiệp Khắc…với những nghiên cứu về bất bình đẳng XH , thể chế XH , biến đổi XH …

XHH được giảng dạy trong các trường XH, cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu chuyên biệt.

2.3.4 XHH ở Việt Nam

Từ những năm 70, XHH mới chính thức trở thành khoa học độc lập và được đưa vào chương trình giảng dạy ở nhiều trường Đại học và Học viện. Coi CNDVLS và CNDVLS làm cơ sở nhận thức luận, làm nguyên lý xây dựng tri thức XHH cho mình.
Các hướng nghiên cứu chính: cơ cấu XH, phân tầng XH, chính sách XH, thiết chế XH, dư luận XH, quản lý XH…

Từ năm 1977, Ban XHH, sau ( từ 1983) là Viện XHH và Nhân văn đã giới thiệu nhiều công trình XHH đã triển khai và kết quả nghiên cứu của nó đã tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước.

Đội ngũ các nhà XHH và những người công tác trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo XHH cũng lớn mạnh không ngừng, góp phần tích cực và có hiệu quả vào việc giải quyết các nhiệm vụ mà công cuộc đổi mới kinh tế - XH theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đặt ra.
Chương III: XÃ HỘI HỌC VỀ CƠ CẤU XÃ HỘI

I. Khái niệm cơ cấu xã hội

Cơ cấu xã hội là kết cấu và hình thức tổ chức xã hội bên trong của một hệ thống xã hội nhất định – biểu hiện như là một sự thống nhất tương đối bền vững của các nhân tố, các mối liên hệ, các thành phần cơ bản nhất của hệ thống xã hội đó. Những thành tố này tạo ra bộ khung cho tất cả xã hội loài người. 

II. Các phân hệ cơ cấu XH cơ bản

1. Cơ cấu xã hội  giai cấp - tầng lớp

Cơ cấu xã hội giai tầng là cơ cấu mà trong đó các cộng đồng người ( tập đoàn người) được xem xét dưới góc độ giai cấp, tầng lớp và các mối quan hệ giữa các giai cấp và các tầng lớp xã hội ấy.
2.  Cơ cấu dân số – lứa tuổi

2.1 Cơ cấu dân số:

Là sự phân chia XH thành các tập đoàn người theo các đặc trưng về lứa tuổi, giới tính cùng các mối liên hệ giữa các tập đoàn đó.
Chủ yếu phân tích các tham số cơ bản: mật độ dân số, mức sinh, mức tử, di dân, tỷ lệ giới tính, phân bố dân cư, chất lượng dân số, cấu trúc thế hệ…
2.2. Cơ cấu lứa tuổi

Cơ cấu lứa tuổi là sự phân bố tổng số dân cư theo từng độ tuổi hoặc nhóm lứa tuổi nhất định. Có thể phân thành các nhóm: nhóm tuổi lao động, nhóm trong độ tuổi lao động, nhóm từ 0-5 tuổi, 5-10,10-15, nhóm trong độ tuổi sinh đẻ, nhóm ngoài độ tuổi sinh đẻ… 
3. Cơ cấu XH học vấn - nghề nghiệp

CCXH học vấn là tìm hiểu trình độ học vấn của dân cư: số người biết chữ, số người được phổ cập tiểu học, số người có học hàm học vị, số người có chuyên môn giỏi, tay nghề cao…
  Cơ cấu nghề nghiệp là sự phân chia dân số trong độ tuổi lao động theo những nghề nghiệp khác nhau.. 
  Cơ cấu nghề nghiệp tìm hiếu sự phân công lao động trong XH ( tương ứng giữa học vấn và nghề nghiệp, tỉ lệ có việc làm, thất nghiệp, hiện tượng chảy máu chất xám, sự hợp tác lao động ở mỗi thời điểm cụ thể, sự biến đổi giữa các ngành nghề...) và tác động của nó tới XH nói chung.
4. Cơ cấu XH cộng đồng – lãnh thổ

CCXH CĐ – LT được phân biệt chủ yếu thông qua đường phân chia ranh giới về lãnh thổ, theo hình thức tổ chức cư trú, lao động, sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Đó là những khác biệt về về điều kiện sống, trình độ sản xuất, lối sống, mức sống, thị hiếu tiêu dùng, đặc trưng văn hoá, mật độ dân cư, thiết chế xã hội, phong tục tập quán xã hội...
5. Cơ cấu XH dân tộc – sắc tộc 
Sắc tộc là các bộ phận chủng tộc có cùng chung ngôn ngữ, các hành vi, lối sống, phong tục, tập quán
Dân tộc là tập hợp một hay nhiều sắc tộc cùng cư trú trên một biên giới lãnh thổ, có chung lịch sử và truyền thống cơ bản cùng tồn tại và phát triển.
III. Bất bình đẳng và phân tầng XH

1. Bất bình đẳng XH

1.1 Khái niệm

Bất bình đẳng là khái niệm chỉ sự không công bằng giữa các giai tầng, phân hệ hoặc giữa các công dân trong xã hội.
Trong đời sống XH , hiện tượng bất bình đẳng được biểu hiện rất phức tạp  bao gồm: bất bình đẳng vai trò XH, về văn hóa giáo dục, về giới tính, sức khỏe, năng lực...và do vị trí nghề nghiệp dẫn đến sự bbđ về thu nhập và sự thăng tiến trong XH.
1.2 Cơ sở tạo nên BBĐXH

- Sự khác biệt về những cơ hội trong cuộc sống
- Nguyên nhân di truyền học

- Nguyên nhân địa lý
- Nguyên nhân huyết thống gia đình

- Nguyên nhân từ chế độ xã hội

 - Địa vị XH
 - Ảnh hưởng chính trị
2. Phân tầng xã hội

2.1 Khái niệm
Phân tầng XH là sự phân chia các con người trong xã hội theo những tiêu thức nhất định như về địa vị kinh tế ( tài sản), địa vị chính trị ( quyền lực), địa vị XH ( uy tín ) cũng như một số khác biệt về nghề nghiệp, học vấn, nơi cư trú, phong cách sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử… thành các tầng lớp xã hội khác nhau và có vai trò, vị thế khác nhau trong sự tồn tại và phát triển xã hội.
2.2 Hình thức phân tầng XH

Có hai hình thức:

- Phân tầng đóng: là kiểu phân tầng trong đó ranh giới giữa các tầng lớp rất rõ nét và các cá nhân khó có thể thay đổi địa vị của mình một khi đã nằm trong một tầng lớp nhất định. Địa vị của mỗi cá nhân được quy định ngay từ khi mới sinh ra bởi nguồn gốc dòng dõi của cha mẹ. Một cá nhân nào đó khi mới thuộc về đẳng cấp nào thì mãi mãi thuộc về đẳng cấp đó.
- Phân tầng mở: là kiểu phân tầng trong đó ranh giới giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội uyển chuyển và linh hoạt hơn, các cá nhân có những điều kiện hay cơ hội thay đổi vị trí xã hội của mình. Địa vị của cá nhân thường phụ thuộc vào nghề nghiệp và thu nhập. Hầu hết các xã hội hiện nay trên thế giới đều thuộc về hệ thống phân tầng này.
2.3 Phân tầng XH Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam, sự phân tầng XH, phân hóa giàu nghèo được thừa nhận như là một xu thế không tránh khỏi trong nền kinh tế thị trường. Nguyên nhân dẫn đến sự phân tầng ở nước ta hiện nay thường được kể đến là sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu nghề nghiệp, trình độ học vấn, tính chất độc quyền hoặc sự ưu tiên hơn đối với một số ngành.

Ở nước ta hiện nay, phân tầng XH có tính hai mặt. Khi phân tầng XH phát triển, một môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, quyết liệt hơn đòi hỏi tính năng động ở mỗi cá nhân, mỗi nhóm XH, kích thích họ phải tìm kiếm, khai thác các cơ hội phát triển. Mặt khác với những tác động tiêu cực, sự phân tầng XH phát triển có thể trở thành nguyên nhân gây ra sự bất ổn định XH như gia tăng khoảng cách giàu nghèo, xuất hiện những nhóm XH dễ bị tổn thương trong cơ chế thị trường ( hộ gia đình, phụ nữ, trẻ em, người già….)

- Phân hóa giàu nghèo:

+ Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày có xu hướng giãn rộng.

+ Sự tăng số hộ giàu và mức độ giàu được coi là hiện tượng tiến bộ, phù hợp với quy luật phát triển của XH. Số hộ giàu không phải do bóc lột người nghèo mà do họ có cách làm, cách quản lý, có tri thức về sản xuất, kinh doanh và công nghệ.

+ Nghèo đói là hiện tượng cản trở, gây khó khăn cho phát triển kinh tế. Do sự sai lệch của một số chính sách kinh tế, do người dân thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm làm ăn, nhận thức kém, không chịu học hỏi, tư duy lạc hậu…

- Phân chia giai cấp
Tầng lớp doanh nhân vừa và nhỏ được nâng cao vị thế và vai trò trong cơ cấu giai tầng ở nước ta ( tầng lớp này làm ăn phát đạt, thu nhập cao, tạo nhiều việc làm cho người dân, nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ, có công lớn hơn các tầng lớp khác trong công tác xóa đói giảm nghèo…)

Đẩng ta xác định: sự tồn tại của tầng lớp doanh nhân là hợp quy luật, cần tạo điều kiện cho họ sử dụng vốn, kiến thức, kỹ thuật để sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế…nhưng vẫn chịu sự điều tiết của Nhà nước để hạn chế những thặng dư quá mức với quan điểm: phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN, trong đó thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
IV. Di động xã hội

1. Khái niệm

Di động xã hội chỉ hiện tượng người vốn thuộc nhóm xã hội này chuyển sang nhóm xã hội khác, thay đổi nghề nghiệp hoặc địa vị xã hội của mình.

2. Các loại di động xã hội

- Di động xã hội theo chiều ngang

- Di động xã hội theo chiều dọc

- Di động chuyển đổi

- Di động theo cơ cấu

- Di động trong cùng thế hệ
- Di đông giữa các thế hệ

3. Những yếu tố ảnh hưởng tới di động xã hội

- Nguồn gốc xã hội - giai cấp

Nguồn gốc xã hội-giai cấp bao gồm các yếu tố thành phần xuất thân, hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội của cha mẹ… có tác động rất quan trọng và cơ bản tới sự phát triển, tiến bộ của mỗi cá nhân. 
- Trình độ học vấn

Trình độ học vấn là yếu tố tác động hết sức mạnh mẽ và quan trọng tới tính di động của cá nhân. Trình độ học vấn của một cá nhân nào đó càng cao thì triển vọng đi lên của cá nhân đó càng tốt, ngược lại, nếu học vấn của người nào đó càng thấp thì sự thăng tiến xã hội càng khó khăn.
- Giới tính

Giới tính cũng là yếu tố có ảnh hưởng và tác động quan trọng đến tính di động xã hội của các cá nhân. Cho đến nay, tại nhiều nước và khu vực  trên  thế giới vẫn còn tình trạng  bất bình đẳng xã hội về giới tính. Đó là sự khác biệt giữa nam và nữ về học vấn, chuyên môn, mức lương, tính chất lao động hay vị trí xã hội… theo hướng có lợi cho nam giới. Vì thế mà nhìn chung, tính di động xã hội tác động của nam giới thường cao hơn nữ giới.
- Lứa tuổi và thâm niên nghề nghiệp:

Các yếu tố  nay cũng có ảnh hưởng nhất định đến tính di động xã hội. Trong thực tế, các yếu tố này thường gắn liền với quá trình tiếp thu, nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ học vấn của người lao động; với việc tích lũy linh nghiệm nghề nghiệp, vốn sống và hiểu biết xã hội của họ. 
-  Điều kiện sống

Thực tế cho thấy, nơi trú và gắn với nó là điều kiện sống của các tầng lớp dân cư có ảnh hưởng đáng kể tới tính di dộng xã hội. Những người sống ở đô thị có điêù kiện thăng tiến hơn so với những người sống ở nông thôn và miền núi, bởi vì điều kiện sống ở thành phố  đòi hỏi con người phải năng động hơn, linh hoạt hơn, có khả năng to lớn hơn trong việc lựa chọn các hình thức lao động – nghề nghiệp hay tiếp thu học vấn cao. Những người sống, làm việc ở các trung tâm kinh tế, văn hóa, các đầu mối giao thông, dịch vụ, thương mại có tính di động xã hội cao hơn so với những người ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh.

Ngoài những yếu tố tác động đến tính cơ động xã hội kể trên còn phải tính tới một loạt các yếu tố khác như chủng tộc, dân tộc, sức khỏe, ngoại hình, tuổi kết hôn, địa vị xã hội của người bạn đời, trí tuệ và lĩnh vực công danh, khả năng giao tiếp…

V. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cơ cấu XH

Nghiên cứu XHH về cơ cấu XH sẽ cho chúng ta một bức tranh tổng quát về các thành phần cơ bản, các yếu tố cấu thành cũng như các mặt, các khía cạnh khác nhau của cơ cấu XH tối ưu, phù hợp với hiện thực XH, đảm bảo sự vận hành có hiệu quả, thực hiện tốt các vai trò XH theo chiều hướng tiến bộ.

Nghiên cứu cơ cấu XH, đặc biệt là nghiên cứu sự phân tầng XH, cho phép chúng ta đi sâu vào phân tích thực trạng XH, nhận diện được đặc trưng, xu hướng phát triển của các tầng lớp – giai cấp..., từ đó có cơ sở khoa học để giúp Đảng và Nhà nước xây dựng các chính sách XH phù hợp nhằm tập hợp được những lực lượng tinh hoa, những con người năng động nhất, tài năng nhất của XH để bố trí vào những vị trí quyền lực then chốt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa hay pháp luật, quản lý và điều hành XH một cách hiệu quả theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh.

Việc nghiên cứu cơ cấu XH – giai cấp và các phân hệ cơ cấu XH cơ bản khác cho phép nắm bắt được những nhân tố cốt lõi của CCXH...từ đó điều chỉnh sao cho hài hòa, ăn khớp với nhau trong sự phát triển.

Chương IV: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

I. Khái niệm về phương pháp, phương pháp XHH

Phương pháp là cách thức để đạt đến mục tiêu, là các hoạt động được xếp đặt theo phương thức nhất định. Cũng có thể hiểu phương pháp là cách thức để xem xét đối tượng một cách có hệ thống và có tổ chức.

Phương pháp XHH là phương thức cho việc xây dựng tri thức XHH, là tổng thể những biện pháp, những quy tắc, những công đoạn của nhận thức XHH. Phương pháp XHH phụ thuộc vào vấn đề mà nó nghiên cứu, vào lý thuyết được xây dựng ( Từ điển XHH – tiếng Nga, 1989)

II. Các phương pháp nghiên cứu XHH

1. Phương pháp quan sát

1.1 Khái niệm

Quan sát là là con người nhờ vào các giác quan chủ yếu là thính giác và thị giác để tiếp cận và thu nhận được các thông tin thực nghiệm từ thực tế xã hội thông qua sự tiếp xúc nghe, nhìn.

Quan sát XHH là quá trình tri giác trực tiếp và ghi chép lại những nhân tố liên quan đến đối tượng và mục đích nghiên cứu nhằm mô tả, phân tích, nhận định, đánh giá.

1.2  Các loại quan sát

- Quan sát công khai 
- Quan sát bí mật 
- Quan sát tham dự 
 Quan sát viên có thể tiếp xúc và hoạt động với khách thể ở mức độ khác nhau: 

+ Tham gia hoàn toàn 
+  Người tham dự quan sát 

+  Người quan sát tham dự 

- Quan sát không tham dự 
- Quan sát tự do
1.3.Yêu cầu khi thực hiện quan sát

- Xác định khách thể, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng quan sát.

- Xác định thời gian, địa điểm tiến hành quan sát.

- Căn cứ vào nội dung, đối tượng quan sát lựa chọn loại phương pháp quan sát.

- Tiến hành quan sát, thu thập thông tin, ghi chép các dữ kiện.

- Phân tích dữ liệu, viết báo cáo. 

1.4. Ưu và nhược của phương pháp quan sát

- Ưu điểm: 

+ Giúp nhà nghiên cứu thu thập, lựa chọn các dữ liệu, dữ kiện thông qua ứng xử không lời, những ứng xử xảy ra trực tiếp trước mắt người nghiên cứu.

+ Quan sát cho phép ghi lại những biến đổi khác nhau của đối tượng được nghiên cứu vào lúc nó xuất hiện. Nó cũng cho phép thấy được một cách trực tiếp thái độ của người được quan sát.

+ Người quan sát có thể nghiên cứu thăm dò khi ta chưa có sự đồng cảm hoặc chưa có sự cộng tác với đối tượng.

+ Quan sát ít gây phản ứng từ đối tượng nghiên cứu, cũng không gò bó về thời gian.
+ Kỹ thuật và các phương pháp vật chất tổ chức quan sát không phức tạp.

- Nhược điểm:

+ Do không kiểm soát khách thể nên lượng thông tin về mục tiêu nghiên cứu ít, dễ lệch.

+ Quan sát có thể được sử dụng cho nghiên cứu những sự kiện đang diễn ra chứ không thể nghiên cứu được các sự kiện đã diễn ra hoặc sẽ diễn ra.

+ Nếu triển khai trên quy mô lớn phải cần nhiều quan sát viên dẫn đến cồng kềnh, vì vậy thường diễn ra trên quy mô nghiên cứu nhỏ.

+ Người quan sát trong nghiên cứu XHH thường chỉ có khả năng quan sát một không gian giới hạn nếu không có sự trợ giúp của các phương tiện kỹ thuật.
2. Phương pháp trưng cầu ý kiến ( phương pháp Anket )

2.1 Khái niệm
Đây là phương pháp thu thập thông tin gián tiếp qua bảng hỏi tức là qua phiếu tìm hiểu ý kiến.
Đặc trưng của phương pháp này là những thông tin cần thiết của cuộc nghiên cứu được thể hiện chi tiết, cụ thể trong một bảng câu hỏi để người được nghiên cứu trả lời.

2.2. Các loại trưng cầu ý kiến 

- Trưng cầu tại nhà hay tại nơi làm việc
- Trưng cầu qua bưu điện
- Trưng cầu qua báo chí

- Trưng cầu theo nhóm
2.3 Các loại câu hỏi dùng trong bảng hỏi
 - Câu hỏi mở
VD: Khi làm cuộc nghiên cứu về vấn đề nghiện ma túy. Nhà nghiên cứu đặt ra những câu hỏi cho các đối tượng đã từng nghiện ma túy hoặc đang trong tình trạng cai nghiện như: 

1. Trong khi chích, hút anh (chị) thường dùng loại gì?

2. Ma túy đã mang đến cho anh (chị) điều gì thú vị?

3. Ma túy đã mang lại những gì buồn phiền gì cho anh (chị)?

- Câu hỏi đóng: chia ra các hình thức:

+ Câu hỏi lựa chọn:

VD: Cũng ví dụ trên, thay vì khách thể trả lời câu hỏi thì người nghiên cứu sẽ đưa sẵn ra câu trả lời để khách thể lựa chọn như:

1. Do nguyên nhân nào bạn đến với hút chích.
- Chơi với người hút chích  





(
- Ham vui, thử cho biết mùi.





(
- Thất bại, bế tắc trong cuộc sống




(
2. Bạn có nghĩ rằng vào cuộc rồi sẽ nghiện ngập không:
- Không, lúc đầu nghĩ chơi cho biết rồi bỏ.


           (
- Không, không nghĩ ngợi gì đến hậu quả nghiện ngập.

(
- Nghĩ  là có thể nghiện nhưng láng máng.



(
+ Câu hỏi đúng – sai (có – không):

VD:

1. Trước khi đi vào nghiện ngập ma túy anh (chị) có muốn dùng thử không?

-  Có.








(
- Không.







(
2. Bản thân từng là người nghiện, anh (chị) có thấy hổ thẹn với bạn bè, gia đình và xã hội không?

-  Có.








(
- Không.







(
+ Câu trắc nghiệm điền thêm:

 Trong loại câu này, người trả lời phải điền tiếp vào một câu còn thiếu.

VD:

1. Anh (chị) đã gặp chuyện hút chích năm……………………
2. Anh (chị) đã hút chích năm……………………………….
- Câu hỏi kết hợp

1. Theo anh (chị ) có thể chữa cai cho người nghiện không, bằng cách nào?

- Không thể chữa trị được.





(
- Có thể và cần phải chữa trị.




            (
       - Chữa trị bằng cách…………

2. Anh (chị) có đề nghị gì với Xã hội và Nhà nước đối với nạn ma túy không?

- Với Xã hội.







(
- Với Nhà nước.






(
      - Đề nghị của anh (chị)…………

Ví dụ về phương pháp trưng cầu ý kiến
NGHIÊN CỨU VỀ SỰ BIẾN ĐỘNG HỆ GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Trong hơn một thế kỷ qua, hệ giá trị của người Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Việc tìm hiểu về những biến động này sẽ góp phần quan trọng vào việc lý giải hiện trạng và xây dựng định hướng phát triển của người Việt Nam trong tương lai. Với mục đích đó, kính mong quý vị bớt chút thời gian trả lời các câu hỏi dưới đây như một cách tích cực góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam.

Xin bạn vui lòng cho biết ý kiến về các vấn đề sau đây:

Hãy đánh dấu hoặc chọn phương án theo cách hướng dẫn ở các câu hỏi

1. Bạn sinh năm.........................................................
2. Giới tính: 

	1
	 
	Nam
	2
	 
	Nữ


3. Trình độ học vấn:

	1
	 
	THCS
	2
	 
	THPT
	3
	 
	Trung cấp
	4
	 
	Đại học
	5
	 
	Sau đại học


4. Nghề nghiệp bản thân:

	1
	 
	HS, SV
	2
	 
	Nông dân
	3
	 
	Công nhân
	4
	 
	Công chức/Viên chức

	5
	 
	Doanh nhân, tiểu thương
	6
	 
	Trí thức
	
	
	
	7
	 
	Khác


5. Thu nhập bình quân của mỗi người trong gia đình ( tổng thu nhập chia cho số người )

	1
	 
	Dưới 2 triệu đồng
	2
	 
	Từ 2 đến < 4 triệu đồng
	3
	 
	Từ 4 đến < 6 triệu đồng

	4
	 
	Từ 6 đến < 9 triệu đồng
	5
	 
	Trên 9 triệu đồng
	
	
	


6. Theo bạn, những điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống ( chọn 7 khả năng trong danh sách dưới đây và đánh số từ 1 đến 7 vào ô vuông theo mức giảm dần. Trong đó 1 là quan trọng nhất ):
	1
	 
	Có nhiều tiền

	2
	 
	Có người chu cấp đầy đủ thường xuyên

	3
	 
	Có nhà riêng với một mảnh sân/ vườn

	4
	 
	Có căn hộ chung cư cao cấp

	5
	 
	Có đủ các phương tiện giải trí ( như máy tính bảng, máy ảnh, máy nghe nhạc...)

	6
	 
	 Có đủ các tiện nghi sinh hoạt

	7
	 
	Có việc làm ổn định, phù hợp với năng lực và sở thích

	8
	 
	Sống trung thực, không giả dối

	9
	 
	Sống có lý tưởng dù trước mắt còn khó khăn

	10
	 
	Sống có bản lĩnh, không chạy theo đám đông

	11
	 
	Ứng xử khéo léo, luôn làm vừa lòng mọi người

	12
	 
	Xã hội công bằng, nề nếp, kỷ cương

	13
	 
	Có bằng cấp cao

	14
	 
	Có địa vị xã hội cao

	15
	 
	Thứ khác ( ghi cụ thể )..................................................................................


7. Trong gia đình bạn, ai là người quyết định những việc quan trọng ( như mua xe cộ, mua đất, mua nhà, nơi học của con, chỗ ở làm việc... ( chỉ chọn 1 khả năng, đánh dấu  × vào ô vuông )
	1
	 
	Ông

	2
	 
	Bà

	3
	 
	Cha

	4
	 
	Mẹ

	5
	 
	Mẹ, sau khi đã tham khảo ý kiến của cha

	6
	 
	Cha, sau khi đã tham khảo ý kiến của mẹ

	7
	 
	Cha, Mẹ  cùng bàn bạc rồi quyết định

	8
	 
	Cha, Mẹ và các con cùng bàn bạc rồi quyết định

	9
	 
	Vợ

	10
	 
	Chồng

	11
	 
	Vợ chồng xin ý kiến Ông bà/Cha mẹ rồi quyết định


8. Trong cơ quan ( Công ty, Hội đoàn...) Việt Nam, nơi bạn làm việc ( học tập, sinh hoạt...), cách điều hành công việc thường thấy là ( chỉ chọn 1 khả năng, đánh dấu  × vào ô vuông )

	1
	 
	Thủ trưởng quyết định hầu hết mọi việc

	2
	 
	Thủ trưởng quyết định các vấn đề quan trọng nhất, các việc còn lại chia cho cấp phó
phụ trách dưới sự giám sát của mình

	3
	 
	Thủ trưởng quyết định một số việc, các việc còn lại chia cho cấp phó hoàn toàn phụ trách

	4
	 
	Thủ trưởng luôn bàn bạc mọi việc với cấp phó rồi cùng quyết định

	5
	 
	Thủ trưởng chỉ bao quát chung, mọi việc giao hết cho các cấp phó toàn quyền phụ trách


9. Qua quan sát và tìm hiểu, bạn nhận thấy những người lãnh đạo và quản lý đạt được nhiều thành công ở Việt Nam, ngoài những phẩm chất cá nhân thì trong quan hệ xã hội thường là người ( chọn từ 1 đến 3 khả năng và đánh số từ 1 đến 3 vào ô vuông theo mức độ giảm dần, trong đó 1 là phổ biến )
	1
	 
	Mạnh mẽ, quyết đoán, luôn biết cách khiến mọi người làm theo ý mình

	2
	 
	Khôn khéo, luôn biết cách thuyết phục mọi người làm theo ý mình

	3
	 
	Tỏ ra lắng nghe mọi người nhưng luôn quyết định theo mình

	4
	 
	Lắng nghe mọi người và luôn quyết định theo ý kiến số đông

	5
	 
	Có ô dù ở trên hoặc có quan hệ đi lại với các đối tác

	6
	 
	Khác ( ghi cụ thể ) ……………………………………………………..


10. Tiêu chuẩn ưu tiên hàng đầu trong viêc chọn việc làm của bạn là ( chọn từ 1 đến 3 khả năng và đánh số từ 1 đến 3 vào ô vuông theo mức độ giảm dần, trong đó 1 là quan trọng nhất )

	1
	 
	Có thu nhập cao

	2
	 
	Phù hợp với năng lực, sở thích

	3
	 
	Có điều kiện phát triển

	4
	 
	Được xã hội coi trọng

	5
	 
	Được nhiều người biết đến

	6
	 
	Có ích cho xã hội

	7
	 
	Có thời gian và điều kiện lo cho bản thân, gia đình ( như học thêm, chăm sóc con cái…)

	8
	 
	Được gia đình/ người thân ủng hộ, tán thành

	9
	 
	Lý do khác ( ghi cụ thể )………………………………………………………….


11. Trước khi làm một việc quan trọng ( như đi thi, xin việc, sinh con...) bạn thường ( chọn từ 1 đến 3 khả năng và đánh số từ 1 đến 3 vào ô vuông theo mức độ giảm dần, trong đó 1 là quan trọng nhất )

	1
	 
	Đi xem bói, xin quẻ

	2
	 
	Cầu Thánh, Thần, Trời, Phật, Chúa…phù hộ

	3
	 
	Hỏi ý kiến người khác

	4
	 
	Tìm hiểu các văn bản pháp lý có liên quan

	5
	 
	Chuẩn bị kỹ lưỡng

	6
	 
	Tìm người quen để nhờ giúp đỡ

	7
	 
	Khác ( ghi cụ thể)…………………………………………………..


12. Bạn hãy đánh giá về mức độ tin tưởng của mình trong những lĩnh vực sau đây bằng cách đánh dấu × vào 1 trong 5 ô ở các cột bên phải:

	 
	Không 
tin
	Nửa tin 
nửa ngờ
	Tin 
ít
	Tin
 nhiều
	Tin 
tuyệt đối

	1
	Về độ an toàn trong thực phẩm, đồ uống do thị trường cung cấp
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Về chất lượng phục vụ của hệ thống y tế cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Về độ an toàn trong giao thông, đi lại
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Về tinh thần vì dân của các cơ quan thi hành pháp luật ( cảnh sát, tòa án)
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Về độ an toàn thân thể khi ra đường  ( nguy cơ trộm cắp, trấn lột, lừa đảo)
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Về tinh thần vì dân của các cơ quan thi hành hành chính ( xã, phường, tỉnh, Bộ…)
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Về năng lực quản lý của các cơ quan hành chính ( xã, phường, tỉnh, Bộ…)
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Về chất lượng phục vụ của hệ thống y tế cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Về chất lượng, hiệu quả của hệ thống giáo dục các cấp
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Về đọ an toàn, ổn định của môi trường kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Về hiệu quả các biện pháp chống tham  nhũng, tiêu cực…
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Về ổn định, đi lên của nền kinh tế và mức sống
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Về khả năng cơ bản trở thành một nước Công nghiệp vào năm 2020
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Về khả ăng xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam trong thế kỷ 21
	 
	 
	 
	 
	 


13. Theo bạn, người Việt Nam hiện nay có những tật xấu nào cần đáng lưu ý ?

14. Theo bạn, trong xã hội Việt Nam hiện nay, những tệ nạn nào là trầm trọng nhất ?

PHIẾU PHỎNG VẤN VỀ NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA THANH NIÊN HỌC ĐƯỜNG VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TÍNH

Xin bạn vui lòng cho biết ý kiến về các vấn đề sau đây:

Cách ghi phiếu: Hãy đánh dấu  (×) vào câu trả lời mà bạn lựa chọn ( có thể chọn nhiều phương án), nếu có ý kiến khác thì bạn hãy ghi ý kiến của bạn và trả lời những câu hỏi chưa có phương án trả lời.

	  STT
	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI
	ĐÁNH DẤU PHƯƠNG ÁN TTRẢ LỜI

	   1
	Bạn sinh năm………………
	…………………………….
	

	2
	Giới tính
	Nam

Nữ
	(
(

	3
	Theo ý bạn, mẫu người phụ nữ lý tưởng phải là: ( có thể chọn nhiều ý)
	-Giỏi việc nước, đảm việc nhà, thực hiện nam nữ bình đẳng.

-Thuộc gia đình khá giả

-Đảm đang, dịu dàng

-Đẹp mặt, đẹp dáng

-Khác……………
	(
(
(
(
(


	4
	Và mẫu người nam giới lý tưởng phải là: ( có thể chọn nhiều ý)
	-Có nghề giỏi

-Có bằng cấp

-Giàu có

-Khỏe mạnh

Tính tình phù hợp

-Đẹp trai

-Khác………….
	(
(
(
(
(
(


	5
	Theo bạn, nói chung phụ nữ ngày nay có đủ khả năng làm những việc nam giới thường làm không? ( như lãnh đạo, chính trị, kinh tế, lao động nặng nhọc…)
	-Có

-Không
	(
(

	6
	Theo bạn, khi nào bắt đầu yêu là tốt nhất
	-Từ 15-18 tuổi

-Trên 18 tuổi
	(
(

	7
	Theo bạn, con gái tỏ tình trước có được không?
	-Có

-Không
	(
(

	8
	Bạn đã có người yêu chưa?
	-Có

-Chưa
	(
(

	9
	Bạn có bao giờ nghe, đọc những chuyên đề về giới tính chưa?
	-Có

-Chưa
	(
(

	10
	Nếu bạn đã nghe, đọc thì hãy kể tên kênh ( phương tiện) bạn nghe và tạp chí ( báo) bạn đọc
	……………………………….

……………………………….
	

	11
	Nói chung, khi bạn nghe đọc những chuyên đề đó thì bạn tin tưởng ở mức độ nào?
	-Tin tưởng hoàn toàn

-Không tin tưởng

-Ở một chừng mực nào đó ( cụ thể)………………..
	(
(


	12
	Trong thời gian dậy thì, bạn có những lo lắng, thắc mắc về những phát triển của cơ thể nào không?
	-Có

-Không
	(
(

	13
	Ai đã giúp bạn giải tỏa những lo lắng, thắc mắc đó?
	-Cha mẹ

-Bạn bè

-Sách báo

-Nhờ chuyên gia tâm lý

-Người yêu
	(
(
(
(
(

	14
	Bạn hiểu thế nào về giới tính?
	………………………
	

	15
	Khi hai người bạn đồng giới của bạn có những biểu hiện như những người đang yêu nhau, bạn cho đó là:
	-Đáng khâm phục

-Chuyện bình thường

-Đáng lên án

-Lên án của anh ( chị)…………
	(
(
(

	16
	Nếu có người yêu, bạn dành thời gian để đi chơi với người yêu trong một tuần là bao nhiêu?
	……………………………….
	

	17
	Bạn đã yêu được năm…………..
	……………………………….
	


2.4 Yêu cầu

- Bảng hỏi trưng cầu ý kiến phải đảm bảo tính thích hợp:


+ Mục tiêu nghiên cứu phải phù hợp với người trả lời


+ Bảng hỏi phải thể hiện đúng, đủ nội dung nghiên cứu và mục đích nghiên cứu, đảm bảo tính logic hợp lý


+ Câu hỏi phải phù hợp với người trả lời cả nội dung và hình thức


   + + Về nội dung:

        * Mỗi lớp người có loạt câu hỏi riêng, không có những câu hỏi không phù hợp với khách thể đó. Không có câu hỏi đa nghĩa và đan xen.

      *  Không có câu hỏi gợi ý

*  Không hỏi những thông tin quá chi tiết hoặc quá xa so với kinh nghiệm hiện tại.

+ + Về hình thức:

   * Lời văn rõ ràng, tránh mơ hồ, khó hiểu.

   * Không dùng từ lóng, từ địa phương. Hạn chế dùng ngôn ngữ bác học hoặc những từ chưa thông dụng.
    * Các câu hỏi phải ngắn gọn, xúc tích, phù hợp với trình độ của người được hỏi.

- Cộng tác viên đòi hỏi phải được tập huấn chu đáo.

2.5  Ưu và nhược của phương pháp

  - Ưu điểm:

+ Giúp cho việc thu thập thông tin được nhanh chóng, trong một thời gian ngắn chúng ta có thể thu thập được nhiều thông tin.

+ Tiết kiệm được nhiều kinh phí.

+ Phương pháp này đảm bảo tính khuyết danh cao. Điều này cho phép nghiên cứu một cách có kết quả những vấn đề có tính đối lập nhau như mối quan hệ gia đình, mối quan hệ trên dưới và các vấn đề có ý nghĩa đặc biệt khác cho cá nhân. 
- Nhược điểm:

+ Việc thu hồi bảng hỏi thường không đầy đủ, ít khi nhận được đủ số bảng hỏi so với số đã gửi đi.

+ Trong các bảng hỏi thu nhận được từ người trả lời đôi khi có một số hoặc thậm chí nhiều câu hỏi không nhận được sự trả lời. 
+ Bảng hỏi trong trưng cầu ý kiến thường có số lượng câu hỏi không nhiều.
3. Phương pháp phân tích tài liệu

3.1 Định nghĩa
Phân tích tài liệu có nghĩa là phương pháp mà nhà nghiên cứu được thống kê, kế thừa, trích dẫn thông tin trong tài liệu một cách hợp pháp.

3.2 Phân loại
Cách phân loại có giá trị nghiên cứu là cách phân ra tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp

- TL sơ cấp 
- TL thứ cấp 

Theo đặc điểm và chuyên ngành khoa học, chúng ta có các tài liệu về pháp luật, về lịch sử, về kinh tế, về chính trị…Nếu theo nhát cắt về tài liệu XH hóa và tài liệu cá nhân, chúng ta có các tài liệu XH hóa như: tự truyện, hồi ký, nhật ký, diễn văn…Xét theo quy mô của việc lưu trữ tài liệu chúng ta có tài liệu quốc gia, tài liệu các cấp, đơn vị hành chính của các ban, ngành, bộ, tỉnh, huyện và các tài liệu của các cơ quan, xí nghiệp.

3.3 Yêu cầu 

- Phải chính xác, linh hoạt
+ Lựa chọn tài liệu phải được căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu của cuộc điều tra XHH.
+ Xác định tài liệu là bản chính, bản sao hay dị bản.
+ Phải làm rõ các thông tin: tên tác giả, tác phẩm, số trang, nhà xuất bản, năm xuất bản…

- Phải phân tích có hệ thống và tiến hành khái quát hóa các dữ kiện, so sánh các kết luận với các giả thiết để rút ra những thông tin cần thiết từ tài liệu.
- Phải có thái độ, thể hiện quan điểm của người trích dẫn.

3.4 Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này

-Ưu điểm:

+ Giúp chúng ta nghiên cứu những đối tượng trong quá khứ hoặc hiện nay không có dịp trực tiếp tiếp xúc được.

+ Ít gặp vướng mắc hoặc phản ứng từ phía đối tượng.

+ Tiết kiệm thời gian, tiền bạc, ít tốn kém về kinh phí, không cần phải sử dụng nhiều người.

+ Thu được thông tin đa dạng, nhiều mặt, giúp nhà nghiên cứu tìm hiểu đối tượng trong quá khứ, hiện tại.
- Nhược điểm:

+ Thông tin dễ bị ảnh hưởng bởi quan điểm, tư tưởng của tác giả. 
+ Tài liệu ít được phân chia theo những dấu hiệu mà ta mong muốn.

+ Có nhiều mặt hạn chế nhất là khi dùng các nguồn tư liệu riêng tư hoặc nằm trong phạm vi bảo mật. 
+ Tổng hợp thông tin rất khó, có những thông tin đòi hỏi phải có chuyên gia có trình độ cao.
4. Phương pháp phỏng vấn

4.1 Khái niệm

Phỏng vấn là phương pháp thu thập thông tin trực tiếp, phương pháp thu thập thông tin qua hỏi và đáp, là phương pháp đối thoại với một hay nhiều đối tường để thu thập các thông tin, dữ kiện theo yêu cầu của đề tài nghiên cứu.

4.2. Các loại phỏng vấn

- Phỏng vấn sâu
- Phỏng vấn tiêu chuẩn
- Phỏng vấn phi tiêu chuẩn
- Phỏng vấn qua điện thoại
4.3 Các yêu cầu khi tiến hành phỏng vấn

- Soạn câu hỏi và đặt câu hỏi

- Lắng nghe

- Về địa điểm, thời lượng và thời điểm của phỏng vấn

4.4 Ưu và nhược của phương pháp phỏng vấn

- Ưu điểm:

+ Phương pháp phỏng vấn có tính linh hoạt. Trong quá trình phỏng vấn, nhà nghiên cứu có thể chủ động thăm dò, gợi mở để khai thác; có thể trao đổi ngay khi người được phỏng vấn chưa hiểu được ý đồ nghiên cứu; tỷ suất trả lời cao.

+ Người hỏi cũng có thể tế nhị theo dõi, kiểm soát thái độ, cung cách phản ứng của đối tượng để xác định độ tin cậy của câu trả lời.

+ Tiến hành trong một điều kiện không – thời gian nhất định nên nhà nghiên cứu có thể xác định được ảnh hưởng của các điều kiện khách quan chi phối để lựa chọn không – thời gian xác định.
-  Nhược điểm:

+ Một cuộc phỏng vấn được tổ chức tốt đòi hỏi khá nhiều công sức, phương tiện; phải di chuyển, tiếp xúc nhiều đối tượng trong khoảng thời gian dài dẫn đến khó loại trừ các yếu tố biến động khác; phụ thuộc nhiều vào khả năng của nhà nghiên cứu. Nếu người không có kinh nghiệm thì rất khó tổ chức, khơi dậy và điều khiển được quá trình phỏng vấn, khó định lượng kết quả nghiên cứu.

+ Đôi khi do thời gian hạn chế, do hoàn cảnh thúc ép trong hoàn cảnh không thuận lợi ( VD: hỏi nhân viên trước mặt thủ trưởng; hỏi ý kiến con cái trước mặt bố mẹ…) nên chất lượng câu trả lời bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến người trả lời mất tự nhiên hoặc e ngại…

III. Các bước đi trong một cuộc điều tra XHH

Chương V:XÃ HỘI HỌC VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

I. Khái niệm chính sách và chính sách xã hội 

1. Chính sách
Là hình thức của các mối quan hệ tác động qua lại giữa các nhóm, tập đoàn xã hội… gắn bó trực tiếp hay gián tiếp với các tổ chức của hệ thống chính trị nhằm thực hiện các lợi ích mục tiêu của mỗi nhóm, tập đoàn xã hội ấy.

2. Chính sách xã hội 
Chính sách xã hội là sự tác động của Nhà nước vào việc phân phối và ổn định các hoàn cảnh sống cho con người thuộc các nhóm xã hội khác nhau trong lĩnh vực thu nhập, việc làm, sức khỏe, nhà ở, giáo dục… trên cơ sở mở rộng, bình đẳng và công bằng xã hội trong một bối cảnh lịch sử và cấu trúc xã hội nhất định.
II. Cơ sở khoa học cho việc đề ra và thực hiện chính sách xã hội 

1. Lấy con người làm trung tâm

Chính sách xã hội phải tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất về kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng…cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân và cộng đồng.

CSXH phải chú ý phát triển cơ sở hạ tầng, điều kiện đảm bảo an ninh xã hội, phúc lợi xã hội  cho mọi người và nhóm người. 

Chính sách xã hội cần chú ý tới những tầng lớp yếu thế trong XH, những nhóm xã hội đặc biệt, những người thiếu hoặc mất điều kiện sống bình thường, những người tàn tật, trẻ em mồ côi, thương binh, gia đình liệt sĩ... hay những người tài năng để có những tác động phù hợp.

Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, lá lành đùm lá rách...
2. Căn cứ vào cơ cấu xã hội, tìm ra những sai lệch XH để đề ra chính sách phù hợp

Cần tìm ra những sai lệch XH nảy sinh trong quá trình vận động, phất triển của nền kinh tế thị trường. Từ những sai lệch XH xác định những bất bình đẳng, bất hợp lý trong sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng để tìm hướng giải quyết.

Chính sách xã hội phải dựa trên cơ cấu xã hội vì khi nghiên cứu cơ cấu xã hội không chỉ nói đến cơ cấu xã hội giai cấp mà còn tới tổng thể cơ cấu các nhóm, cộng đồng xã hội khác nhau được phân chia theo nhiều dấu hiệu xã hội đặc thù như nghề nghiệp, lứa tuổi, giới tính, trình độ văn hoá…

=> Xuất phát từ cơ cấu xã hội nói chung mà chính sách xã hội tác động được toàn diện hơn đến nhiều mặt khác nhau của đời sống xã hội 

3. Phải từ trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, dân tộc để đề ra và vận dụng CSXH phù hợp

Nếu chính sách xã hội vượt quá khả năng của nền kinh tế thì sẽ là gia tăng mâu thuẫn xã hội.

Nếu chính sách xã hội tụt hậu so với nền kinh tế sẽ tạo ra khoảng cách phân hóa, phân tầng XH quá lớn giữa các tầng lớp, khu vực ngành nghề. Từ đó sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội nói chung, vì vậy, cần phải xuất phát từ trình độ phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, dân tộc đề đề ra chính sách xã hội cho phù hợp.
4. Xuất phát từ đặc điểm lịch sử truyền thống của mỗi vùng miền, quốc gia, dân tộc
Mỗi dân tộc đều được xây dựng những mẫu hình văn hoá khác nhau. Định hướng giá trị của một nền văn hoá sẽ chi phối hành vi ứng xử của mỗi người và cộng đồng thuộc nền văn hoá đó. Vì vậy, chính sách xã hội phải xuất phát từ đặc điểm lịch sử truyền thống của mỗi quốc gia dân tộc… làm sao để kế thừa và phát huy chủ nghĩa nhân văn và truyền thống tốt của văn hoá dân tộc.

III. Hệ thống những chính sách xã hội

1. Hệ thống chính sách điều chỉnh cơ cấu xã hội.

Cơ cấu xã hội mang tính ổn định, năng động và phát triển, mâu thuẫn giữa chúng làm nảy sinh những sai lệch xã hội. Chính sách xã hội phải hướng vào những sai lệch này để giải quyết, điều chỉnh lại những sai lệch, định hướng phát triển cơ cấu xã hội đúng hướng.

=> Chính sách xã hội điều chỉnh những sai lệch xã hội, tạo cho cơ cấu xã hội trở lại trạng thái bình thường, ổn định khi giai cấp lãnh đạo xã hội là giai cấp đại diện cho sự phát triển tiến bộ của thời đại

2. Hệ thống những chính sách xã hội tác động vào quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội.

2.1 Nhóm các chính sách xã hội tác động điều chỉnh quá trình sản xuất vật chất và tái tạo con người.

- Chính sách dân số:
- Đề ra chính sách dân số nhằm mục tiêu:
 Giảm tốc độ gia tăng dân số, ổn định quy mô cơ cấu dân số, tỷ lệ già trẻ, nam nữ cân đối, phân bố dân cư hợp lý, nâng cao chất lượng dân số.
- Phương hướng:
+ Cần có sự phân bố dân cư hợp lý bằng cs di dân từ nơi có mật độ quá đông sang nơi thưa vắng ( như giữa thành thị - nông thôn – miền núi ) và phân bố dân cư hợp lý giữa các nghề nghiệp: công- nông- lâm- ngư nghiệp – thương nghiệp – dịch vụ....
+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ TW đến cơ sở, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành.
+ Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng với nội dung rộng rãi các chủ trương, biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, nhằm nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần. 

+ Nhà  nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước; thực hiện xã hội hoá công tác dân số, tạo điều kiện kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia chính sách dân số.
- Chính sách việc làm: 

 Chính sách việc làm là hệ thống các quan điểm, chủ trương, phương  hướng và các giải pháp giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, hướng tới khẳng định quyền có việc làm và quyền được làm việc ở những lĩnh vực mà khả năng mỗi người được phát huy nhất.
-  Mục tiêu:
+ Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn

+ Phát triển nguồn nhân lực

+ Mở rộng thị trường lao động

+ Giảm tỉ lệ thất nghiệp

+ Tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề
- Phương hướng: 

+ Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ ( khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong, ngoài nước sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động).
+ Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục, phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên.

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt lao động qua đào tạo, lao động nông nghiệp, nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động.
+ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia để giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động.
+ Cần có các chính sách kinh tế - XH như: đầu tư vốn ( đặc biệt là khuyến khích người có vốn, có kỹ thuật và công nghệ… đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tạo ra việc làm mới, thu hút thêm lao động xã hội ), cho vay lãi suất thấp, khuyến khích phát triển các lĩnh vực, những ngành, nghề và hình thức hoạt động có khả năng thu hút nhiều lao động, chính sách tạo việc làm cho những đối tượng đặc biệt ( người khó khăn, người tàn tật, đối tượng tệ nạn xã hội…) nhằm hoàn thiện số lượng, chất lượng nguồn nhân lực.
+ Giải quyết việc làm phải theo các chương trình, các dự án có mục tiêu, có vốn đầu tư từ nhiều nguồn vốn và lập quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

- Chính sách bảo hộ lao động: nhằm đề phòng tai nạn lao động, giảm bớt hậu quả rủi ro, hạn chế ốm đau và giảm sức khỏe cũng như các thiệt hại khác đối với người lao động (giảm độc hại, tiếng ồn, tăng cường các thiết bị đảm bảo an toàn, chống ô nhiễm…) nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người lao động, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động .
2.2. Nhóm các chính sách xã hội tác động vào quá trình phân phối và phân phối lại thu nhập.

- Chính sách tiền lương: 

+ Thực hiện chế độ tiền lương hợp lý đúng nguyên tắc phân phối theo lao động để người lao động có thể tái sản xuất sức lao động và sống được bằng nghề của mình. 

+ Điều tiết thu nhập, không tạo ra sức chênh lệch quá lớn do chỉ dựa vào cơ may nghề nghiệp hoặc địa vị xã hội. 

+ Chống chủ nghĩa bình quân trong phân phối, đãi ngộ thoả đáng những người có chuyên môn giỏi, tay nghề cao.

+ Cần có chính sách thuế thu nhập hợp lý.

- Chính sách phúc lợi xã hội:

 Là phần bổ xung quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Cần tạo ra những điều kiện chung thuận lợi cho việc nghỉ ngơi, vui chơi giải trí và hoạt động văn hoá, thể thao của tất cả các tầng lớp lao động (như xây các nhà an dưỡng, bệnh viện, trường học, các tổ hợp văn hoá, câu lạc bộ, khu thể thao, công viên, nhà trẻ…) Cần ưu tiên nhóm người lao động nặng nhọc, người già, trẻ em…

- Chính sách bảo hiểm xã hội: 
Bảo hiểm xã hội được triển khai đồng bộ với 3 loại hình là: bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp.

Chính sách này cần cho tất cả mọi tầng lớp trong xã hội (dù giàu- nghèo, địa vị xã hội cao- thấp). Ta nạn, rủi ro không trừ một ai. Với hệ thống bảo hiểm tốt người lao động yên tâm, thiết tha với công việc. Do vậy, đảm bảo sự cân bằng thu nhập cho người lao động khi họ mất hoặc giảm sút khả năng lao động là cần thiết. Xã hội nào bảo hiểm càng tốt xã hội ấy càng phát triển.

 Hệ thống bảo hiểm cần sâu và rộng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực góp phần ổn định xã hội.

- Chính sách ưu đãi xã hội:  Hướng tới những người có công với nước và những người tài năng. 

+ Ưu đãi xã hội nhằm ghi nhận và tri ân những cá nhân hay tập thể đã có những cống hiến đặc biệt cho cộng đồng và cho đất nước.        

 + Ở nước ta những người có công với cách mạng rất lớn, chiếm 4, 47% dân số. Cho nên Nhà nước cần đãi ngộ thoả đáng cho họ. Đây là truyền thống uống nước nhớ nguồn thể hiện những định hướng giá trị có tính nhân văn mà quốc tế đề cao.

+ Cần củng cố chế độ với: thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, có công với cách mạng.

+ Chú ý khuyến khích tài năng, hỗ trợ đầy đủ vật chất để họ phát huy hết khả năng vốn có của mình.
· Chính sách cứu trợ xã hội: 
Ở nước ta hiện nay, các đối tượng được hưởng cứu trợ xã hội thường xuyên được quy định trong Nghị định 67/2007/NĐ-CP của chính phủ ngày 15/04/2007 về chính sách cứu trợ xã hội, bao gồm:

+ Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha bị mất tích theo quy định tại điều 78, Bộ Luật dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại nhà giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc gia đình nghèo. 

+ Người chưa thành niên từ đủ 16 đến 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh nêu trên.

+ Người cao tuổi cô đơn, thuộc gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo.

+ Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH.

+ Người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ, thuộc hộ gia đình nghèo.

+ Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được các cơ quan y tế tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm và có kết luận bệnh mãn tính, sống độc lập không nơi nương tựa hoặc gia đình thuộc diện nghèo…
+ Hướng tới trợ giúp những người, nhóm người do thiên tai, dịch hoạ, ốm đau, bệnh tật…hoặc những tai nạn ngẫu nhiên mà mất sức lao động, thiếu điều kiện sống bình thường
2.3 Nhóm các chính sách xã hội tác động đến lĩnh vực hoạt động văn hoá tinh thần.
· Chính sách giáo dục và đào tạo: 
Chính sách giáo dục và đào tạo:  là những chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưỡng, phát triển các phẩm chất và năng lực cho mỗi người dân cả về tư tưởng, đạo đức, khoa học, sức khỏe và nghề nghiệp.
Cần đầu tư phát triển giáo dục như:
+ Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục; khắc phục tiêu cực, yếu kém trong giáo dục đào tạo.
+ Có chính sách đảm bảo cho con em các gia đình trong diện chính sách, gia đình nghèo được đi học; động viên và giúp đỡ và khuyến khích học sinh giỏi có nhiều triển vọng.
+ Xây dựng hệ thống trường trọng điểm, trung tâm chất lượng cao ở các bậc học. Coi trọng việc dạy ngoại ngữ và tin học từ cấp Trung học. Mở thêm các trường học ở các vùng khó khăn, vùng đồng bào thiểu số. Coi trọng giáo dục gia đình.
+ Đổi mới hệ thống giáo dục chuyên nghiệp và đại học, kết hợp đào tạo với nghiên cứu, tạo nguồn nhân lực đủ khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến. Xây dựng đội ngũ tri thức đồng bộ về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, quản lý kinh tê, quản lý xã hội… Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. 

 + Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách của Nhà nước về giáo dục, đào tạo. Tăng cường quản lý của nhà nước đối với các loại hình trường lớp giáo dục, đào tạo.
- Chính sách phát triển văn hoá nghệ thuật:

Là chủ trương, biện pháp và phương hướng của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nền vă hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển con người toàn diện, phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển của đất nước.
Cần có phương hướng phát triển văn hóa như:
+ Làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể cộng đồng, từng địa bàn dân cư, từng lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người.

+ Thoả mãn nhu cầu hưởng thụ văn hoá nghệ thuật của đại đa số quần chúng nhân dân, kể cả nông thôn và miền núi…
+ Có chế độ lương thích hợp đối với giới văn nghệ sĩ hàng đầu cống hiến tâm sức vì bản sắc truyền thống văn hoá dân tộc.

+ Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Thống nhất, củng cố, giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính đa dạng văn hóa của các dân tộc anh em.
+ Xây dựng, ban hành luật pháp để điều chỉnh các hoạt động văn hóa. Khuyến khích các cơ sở, cơ quan xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa.
IV. Chính sách xã hội ở Việt Nam và một số vấn đề cấp bách

1. Thực trạng về chính sách xã hội ở Việt Nam
- Trước ĐHVI (1986): do những hạn chế về nhận thức của mô hình CNXH kiểu cũ nên chính sách xã hội chưa được nhận thúc đầy đủ (thường chỉ dành cho những đối tượng xã hội đặc biệt, thiếu khả năng lao động hay cần ưu đãi). Các vấn đề xã hội ở tầm vĩ mô như dân số, việc làm, phát triển kinh tế chưa được chú ý. Đôi khi chính sách xã hội xa rời kinh tế, tồn tại nặng chủ nghĩa bình quân.

- Sau ĐHVI: chính sách xã hội được chú trọng hơn, được nhận thức đầy đủ và phong phú hơn cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Con người và sắc thái cá nhân được coi trọng. Thực hiện chính sách xã hội là nhiệm vụ của toàn dân chứ không phải của riêng Nhà nước.

2. Các chính sách xã hội cấp bách hiện nay
- Giải quyết vấn đề việc làm

- Giải quyết các tệ nạn xã hội

- Cs giáo dục
- Cs y tế
- Vấn để bảo vệ môi trường….
Chương VI: XÃ HỘI HỌC VỀ DƯ LUẬN XÃ HỘI

I. Bản chất của dư luận XH

1. Khái niệm dư luận XH
Dư luận xã hội là ý kiến và thái độ của công chúng sau một quá trình trao đổi trong xã hội về các vấn đề xã hội mà họ cảm thấy có ý  nghĩa với họ hoặc là các vấn đề xã hội có liên quan đến nhu cầu, lợi ích công chúng.
2. Quá trình phát sinh và hình thành dư luận XH


DLXH không phải là ý kiến của một người mà là ý kiến của số đông người. Nhưng DLXH không phải là tổng cộng các ý kiến phán xét đánh giá của cá nhân mà là sự phán xét đánh giá chung của đại đa số trong cộng đồng người. Do đó sự hình thành DLXH có tính quá trình, trải qua 4 bước sau:
B1: Cá nhân tiếp xúc, làm quen hoặc trực tiếp chứng kiến hoặc hình dung sự việcnghe kể lại về các sự việc, sự kiện, hiện tường trong xã hội, nảy sinh cảm nghĩ ban đầu.

B2: Trao đổi, bàn bạc với nhau về các cảm nghĩ, suy nghĩ, các ý kiến xung quanh sự việc. Các thông tin, vấn đề không quan trọng sẽ bị loại bỏ và trao đổi, tranh luận với nhau về những nội dung quan trọng.
B3: Thống nhất các ý kiến xung quanh các quan điểm, cùng tìm đến các điểm chung trong quan điểm và ý kiến. Từ đó hình thành cách phán xét, đánh giá chung thỏa mãn đại đa số thành viên trong cộng đồng.

B4: Từ sự phán xét chung đi đến lập trường hành động thống nhất, nêu ra những kiến nghị, biện pháp về hoạt động thực tiễn.

→ Tùy từng trường hợp mà quá trình hình thành DLXH có thể diễn biến khác nhau trong những điều kiện khác nhau. Khi vấn đề càng phức tạp thì ý kiến càng đa dạng, gây ra các cuộc tranh luận sôi nổi trước khi đi đến thống nhất được các ý kiến của đa số.
3. Những yếu tố tác động đến sự hình thành dư luận XH
3.1 Tính chất của các sự kiện, hiện tượng XH, quá trình XH 
Tùy thuộc vào quy mô, cường độ, tính chất và ý nghĩa của các sự việc, sự kiện, hiện tượng XH đối với các nhu cầu, lợi ích về vật chất hay tinh thần mà công chúng sẽ phản ánh, đưa ra ý kiến đánh giá và thái độ khác nhau. Họ sẽ bày tỏ sự tán thành, ủng hộ đối với các sự việc, sự kiện phù hợp với các nhu cầu, lợi ích của họ và ngược lại họ sẽ lên tiếng phản ánh hay phản đối những sự việc, sự kiện xâm hại tới lợi ích của họ.
3.2 Hệ tư tưởng, trình độ học vấn, kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm thực tế xã hội của con người
Ở những nhóm XH có trình độ học vấn cao, các cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin, phân tích một cách khoa học về nội dung, bản chất, nguồn gốc, nguyên nhân của các sự việc, sự kiện…, từ đó mà đưa ra các phán xét, đánh giá phù hợp về sự việc, góp phần hình thành những dư luận XH tích cực, có lợi cho cộng đồng, cho dân tộc hay quốc gia. Ngược lại, ở những nhóm XH có trình độ học vấn thấp, người ta có thể dễ dàng tin tưởng vào những điều nhảm nhí, những tin tức thất thiệt, vô tình tham gia vào việc làm lan truyền những thông tin đồn nhảm, gây hậu quả xấu cho các cá nhân, các nhóm XH.
3.3 Những nhân tố thuộc về tâm lý XH

Tùy từng thời điểm nhất định, tâm trạng của con người có thể được thể hiện ở các trạng thái khác nhau, thậm chí đối lập nhau như hưng phấn hoặc ức chế; tích cực hoặc tiêu cực; lạc quan hoặc bi quan, yêu đời hoặc chán nản, hi vọng hoặc thất vọng… Khi con người chúng ta đang ở trong tâm trạng phấn chấn, hồ hởi thì nội dung phán xét, đánh giá về một sự kiện, hiện tượng XH sẽ có những khía cạnh khác với khi đang ở trong tâm trạng bi quan, chán nản. Thường khi phấn chấn lạc quan thì thấy nhiều thuận lợi hơn, ít thấy khó khăn và ngược lại. Những nếp nghĩ bảo thủ, cứng nhắc của quá khứ cũng có thể ảnh hưởng đến sự hình thành dư luận XH nếu không có sự định hướng đúng đắn.
3.4 Hoàn cảnh sinh hoạt chính trị - XH

Trong điều kiện XH có dân chủ rộng rãi, có thông tin đa dạng, phong phú thì mọi người dân sẵn sàng thẳng thắn, cởi mở bộc lộ các ý kiến, quan điểm của mình, tham gia, bàn bạc các vấn đề chung thì dư luận XH có điều kiện hình thành thuận lợi. Ngược lại, trong điều kiện XH thiếu dân chủ, thông tin nghèo nàn, thậm chí bị cắt xén, xuyên tạc thì DL XH thường hình thành khó khăn chậm chạp. 
3.5 Thông tin đại chúng

  Hoạt động của hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, ấn phẩm in, mạng máy tính... có tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự hình thành dư luận xã hội, điều đó thể hiện trên các phương diện sau:
           -Các phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin, truyền tải  thông tin về các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội: việc đáp ứng nhu cầu và sở thích  thông tin của công chúng được coi là những tiền đề cơ bản cho sự phát triển của hệ thống truyền thông đại chúng. Trên phương diện này, hệ thống truyền thông đại chúng ở đất nước ta đã có những bước tiến nổi bật trong những năm đổi mới. các chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm trở nên đa dạng, phong phú hơn, cập nhật hơn với các thông tin về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, chính trị của đất nước; sự phản ánh của các thông tin cũng chân thực và khách quan hơn.

          - Các phương tiện thông tin đại chúng là diễn đàn ngôn luận công khai : ngày nay, trình độ dân trí của người dân được nâng cao. Các tầng lớp nhân dân cũng ngày càng tham gia rộng rãi hơn vào đời sống chính trị xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm truyền tải thông tin về các ý kiến phán xét, đánh giá, thái độ của công chúng đối với các sự kiện, hiện tượng, diễn ra trong đời sống xã hội.
         - Các phương tiện thông tin đại chúng điều chỉnh, định hướng sự phát triển của dư luận xã hội: hệ thống truyền thông đại chúng phải dành phần thích đáng cho việc đăng tải các thông tin được kiểm chứng và mang tính định hướng xây dựng. Đặc biệt, khi các sự việc, sự kiện diễn ra có tầm quan trọng và liên quan đến lợi ích của đất nước, của dân tộc, đụng chạm đến các giá trị chuẩn mực của xã hội cơ bản, khi đó định hướng thông tin phải phản ánh được quan điểm của Đảng và Nhà nước, ý kiến chính thức của cơ quan chức năng và phản ánh được sự phán xét, đánh giá chung của xã hội.
III. Ý nghĩa, tác dụng của nghiên cứu dư luận XH

1. Chức  năng cơ bản của DL XH

1.1.Chức năng điều chỉnh các mối quan hệ XH

DLXH phản đối, gây sức ép, cản trở hành vi cực đoan của các nhóm cực đoan. Cổ vũ, khích lệ các hành vi vì lợi ích chung của các lực lượng tiến bộ trong XH.

Trên cơ sở phán xét, đánh giá các sự kiện nó nêu ra các chuẩn mực, chỉ ra những việc nên làm, nên tránh, điều chỉnh hành vi, cách ứng xử của mọi người.

1.2 Chức năng giáo dục

Nhờ có sự khen hoặc chê, sự khuyên bảo của DLXH có ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý thức, hành vi của con người, nhất là thế hệ trẻ. Bằng sự khen chê, tán thành hoặc phản đối; sự khuyên can kịp thời đối với các hành vi phù hợp hoặc không phù hợp với các lợi ích, giá trị XH, nhất là các giá trị đạo đức, DLXH có vai trò giáo dục thế hệ trẻ ý thức đúng đắn về sự đúng-sai, phải-trái, thiện-ác, đẹp-xấu.
1.3. Chức năng giám sát, tư vấn

Trong tiến trình dân chủ hóa đời sống XH, những người dân bình thường ngày càng có cơ hội tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào các mặt hoạt động, xây dựng và quản lý đất nước. Người dân không chỉ bầu ra người đại diện cho quyền lợi của mình tại các cơ quan dân chủ mà còn thông qua DLXH, họ đánh giá, nhận xét về các chủ chương, chính sách của Nhà nước, hoạt động của bộ máy chính quyền. Qua đó, DLXH thực hiện chức năng giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức XH, gây sức ép lớn đối với các tệ nạn tham nhũng, quan liêu. Trong các XH có nền dân chủ rộng rãi, công luận ( kể cả báo chí ) thường được coi là cơ quan quyền lực thư tư ( sau các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp). DLXH và báo chí được coi là kẻ thù của tệ nạn tham nhũng, quan liêu, cửa quyền vì DLXH và báo chí lúc nào cũng sẵn sang lên án, tố cáo các hiện tượng tiêu cực đó. 

Trước những vấn đề nan giải, bức xúc của cộng đồng, của đất nước, DLXH có thể đưa ra các đề nghị, khuyến cáo; các lời khuyên sáng suốt có tính chất tư vấn nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra đó.
Nhìn chung, XH càng phát triển, trình độ văn hóa của quần chúng càng cao, dân chủ càng mở rộng thì sức mạnh của DLXH ngày càng lớn.

2. Ý nghĩa của việc nghiên cưú DL XH

2.1 Nghiên cứu DL XH có tác dụng góp phần phát huy quyền làm chủ của người dân


Thông qua DLXH, nhân dân có điều kiện bày tỏ quan điểm, phát biểu ý kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa...và các vấn đề liên quan đến lợi ích của họ, được tham gia vào các quyết định quan trọng của đất nước.

Sức mạnh của Đảng và Nhà nước thể hiện ở sự gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo vĩ đại của nhân dân. Vì thế, các tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng để mọi công dân có được các thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác; được tự do bày tỏ và phát biểu ý kiến, quan điểm của mình đối với các vấn đề có liên quan tới lợi ích của họ, được tham gia vào các quyết định quan trọng của đất nước.

Việc nghiên cứu và tiếp thu DLXH một cách nghiêm túc chính là phương tiện quan trọng và mạnh mẽ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ và phát huy tính tích cực công dân đối với đất nước.
2.2 Tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân

Với tinh thần “ lấy dân làm gốc”, các tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước phải biết lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân một cách ngiêm túc, thường xuyên phân tích một cách khoa học nội dung dư luận của các tầng lớp nhân dân để nắm bắt được chính xác, kịp thời tâm trạng và nguyện vọng của họ. 
Nắm được dư luận xã hội nhằm tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương, chính sách cụ thể trong từng thời điểm nhất định. Bởi vì trong đời sống xã hội đòi hỏi chúng ta phải hiểu sâu sắc nhu cầu và lợi ích của quần chúng. Nắm dư luận xã hội là một trong những hình thức tốt nhất để thu thập thông tin, phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng cũng như những suy nghĩ và cảm xúc của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Đồng thời, giúp những người làm công tác vận động quần chúng nắm bắt kịp thời thực trạng cũng như diễn biến tư tưởng của các nhóm người trong xã hội khác nhau. Đây là những nguồn thông tin quý giá giúp ta khắc phục được bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, xa rời thực tiễn, khắc phục bệnh duy ý chí trong lãnh đạo, quản lý.Điều đó cho thấy việc nghiên cứu DLXH sẽ góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trở nên gắn bó khăng khít hơn.

2.3 Góp phần hoàn thiện công tác lãnh đạo và quản lý XH trên cơ sở khoa học và thực tiễn

Trong XH hiện đại, nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu DLXH đã trở thành một điều kiện quan trọng để đảm bảo công tác lãnh đạo và quản lý XH dựa trên cơ sở khoa học và xuất phát từ căn cứ thực tiễn.

Công tác chính trị-tư tưởng có mối liên hệ mật thiết đối với nghiên cứu DLXH. Muốn cho công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả thì phải thường xuyên nắm bắt và hiểu được tâm trạng, thái độ và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với mỗi sự kiện chính trị.
 Nghiên cứu DLXH sẽ giúp chúng ta có nhưng căn cứ khách quan để đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền cũng như tính đúng đắn, phù hợp thực tế của mỗi chủ trương, chính sách. Dựa trên kết quả của các cuộc điều tra, thăm dò DLXH mà các cơ quan thông tin, tuyên truyền có thể xác định nội dung và hình thức hợp lý nhất để đưa các chủ trương, các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến được với đông đảo quần chúng, hướng dẫn họ tham gia tích cực vào sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN; hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh.

III. Tổ chức nghiên cứu DLXH

 Các tổ chức nghiên cứu DL XH trên thế giới và ở Việt Nam

- Năm 1948: tổ chức hội nghị quốc tế nghiên cứu dư luận xã hội chính thức được thành lập (gồm 200 hội viên, đại diện cho đủ các châu lục, có đại diện chi nhánh ở nhiều nước)

- Năm 1962: thành lập trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội Đông Nam Á ở Bangkock.

- Tại Mỹ có viện Gallup nghiên cứu dư luận xã hội uy tín nhất thế giới.

- Tại Nga có trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn liên bang thuộc hội đồng trung ương.

- Tại Việt Nam:  có Viện nghiên cứu Dư luận xã hội  thuộc Ban Tư tuởng Văn hoá Trung ương. Hiện nay, một số Ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam đã thành lập ban, nhóm chuyên trách nghiên cứu dư luận xã hội  trên địa bàn của mình.Tuy nhiên, ở ta nghiên cứu dư luận xã hội còn ở giai đoạn đầu, xã hội còn chưa có thói quen và nhu cầu bày tỏ, lắng nghe các quan điểm, ý kiến khác nhau.

· Cùng với sự phát triển của đất nước, dư luận xã hội đang chuyển mình để tiến kịp thời đại

Chương VII: XÃ HỘI HỌC QUẢN LÝ

I. Mối quan hệ bản chất giữa XHH và công tác quản lý XH

1. Khái niệm quản lý XH

1.1 Quản lý

Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để phối hợp các hoạt động của cá nhân, tập thể ( tổ chức ) nhằm đạt một mục tiêu nhất định ( một nhiệm vụ nhất định)
1.2 Quản lý XH

Quản lý XH là quá trình quản lý con người. Con người không tồn tại một cách đơn lẻ mà luôn nằm trong các nhóm, tổ chức, cộng đồng với tất cả các ngành, các lĩnh vực phong phú ( vì thế quản lý XH là quản lý các nhóm, các tổ chức, cá cộng đồng, các ngành, các lĩnh vực... của đời sống XH)

2. Mối quan hệ giữa XHH và công tác quản lý XH  

2.1 Tính cộng đồng và nhu cầu quản lý 
Mỗi cá nhân đều mang trong mình tính cộng đồng nên mỗi hoạt động của mỗi cá nhân đều hướng về cộng đồng. Trong quản lý cộng đồng XHH chú ý những vấn đề như:

- Nghiên cứu hệ thống các giá trị chuẩn mực, văn hóa, phong tục tập quán...và vai trò định hướng của chúng đối với hành vi, lối sống và cách ứng xử của mọi thành viên trong cộng đồng. XHH cần phải nghiên cứu vạch ra những yếu tố tích cực, tiến bộ góp phần thúc đẩy cộng đồng phát triển, những nguồn lực, những đặc trưng tiêu biểu nhất có thể phát huy được sức mạnh cộng đồng.
- Xã hôi học nghiên cứu về cộng đồng đòi hỏi chỉ ra những mặt hạn chế, những yếu tố tiêu cực của một số những chuẩn mực, giá trị hay những phong tục, tâp quán, lễ hội đã trở nên lỗi thời không còn phù hợp với thực tiễn, những nhân tố gây nên sự kìm hãm phát triển của cộng đồng.
- Nghiên cứu so sánh đặc trưng tốc độ phát triển của cộng đồng với những cộng đồng xung quanh.

.=> Trên cơ sở nắm bắt thực tiễn thực trạng XH, phát hiện ra những yếu tố tích cực và tiêu cực từ đó các nhà XHH dự báo, đề xuất nên các nhà quản lý nhằm vạch ra các giải pháp sát thực làm tăng sức mạnh cộng đồng, điều hòa được các xung đột cho cộng đồng phát triển mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

2. 2 Cơ cấu xã hội và công tác quản lý 

- Việc nghiên cứu cơ cấu XH và các thành phần cơ bản của cơ cấu XH như: vị thế, vai trò, nhóm, thiết chế, cũng như việc nghiên cứu tính di động XH, phân hóa XH, sự phân tầng XH cho phép chúng ta nhận diện được đúng đắn thực trạng XH, từ đó có thể đưa ra một mô hình quản lý cơ cấu XH tối ưu, tiến bộ, vận hành một cách ăn khớp, đồng bộ, ổn định đảm bảo cho bộ máy XH vận hành một cách uyển chuyển, có hiệu quả, năng động, phát triển bền vững.

- Trên cơ sở nhận thức đúng thực trạng, phân tích rõ các đặc trưng và xu hướng biến đổi của cơ cấu XH, các nhà lãnh đạo quản lý có thể dự báo được trước những nhân tố sai lệch, sư rối loạn chức năng có thể xảy ra do sự vận động và biến đổi cơ cấu XH.

 2.3. Thiết chế XH với vai trò quản lý, kiểm soát XH

Nghiên cứu XHH và TC giúp ta  nhận rõ những mặt tiêu cực, trì trệ, mặt kém nhạy cảm của những TC hiện hành khi nó đã trở nên bảo thủ, không còn phù hợp, thậm chí gây trở ngại cho những sáng kiến, những đổi mới tiến bộ của hoạt động thực tiền XH đang trên đường biến đổi. Lúc đó các nhà quản lý phải cải cách thiết chế, đổi mới sao cho phù hợp với cái tiến bộ ( nhưng ko đổi mới theo kiểu phá bỏ, phủ định sạch trơn ) mà phải thận trọng, tiến hành những biện pháp dần dần, từng bước, có cân nhắc kỹ lưỡng, tránh nôn nóng,” đập bỏ”, “ xóa phải có thay”. 
2.4. Nhóm, tổ chức xã hội và nhu cầu quản lý

Nhóm là phức hợp quan hệ giữa cá nhân và xã hội tạo thành một chỉnh thể có mục đích, cấu trúc và hoạt động nhất định. Quản lý xã hội suy cho cùng là quản lý nhóm người, nhóm xã hội, tổ chức XH. Cá nhân về thực chất luôn tồn tại trong nhóm.

Nhu cầu quản lý nhóm đòi hỏi XHH phải nghiên cứu chuyên sâu vê nhóm, bởi vì:

Nhóm là nơi diễn ra sự tương tác xã hội giữa các cá nhân và quan hệ giữa các cá nhân và XH. Cá nhân chỉ có thể thực hiện được mục đích của mình khi họ tham gia vào nhóm và xã hội chỉ có thể ảnh hưởng tới cá nhân thông qua nhóm.

Cấu trúc hoạt động của nhóm luôn đòi hỏi sự kiểm soát, quản lý và điều hòa những mối quan hệ lợi ích cơ bản giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với nhóm, giữa cá nhân nhóm và XH.

Để quản lý hành vi, hoạt động của nhóm nhà quản lý cần tìm hiểu và nghiên cứu kỹ, nắm được đầy đủ thông tin về nhóm để thực hiện quản lý một cách có hiệu quả nhất.

Nhu cầu nghiên cứu XHH về nhóm rất lớn bởi vì nó cung cấp thông tin quan trọng và cần thiết để quản lý giải quyết kịp thời những vấn đề hiện thực cuộc sống đặt ra, kết hợp hài hòa lợi ích, quyền lợi, nghĩa vụ giữa các nhóm, đồng thời phát hiện những xung đột, mâu thuẫn trong nhóm để có đối sách thích  hợp.
2.5 Gia đình và nhu cầu quản lý XH 

Gia đình thực hiện những chức năng XH hết sức cơ bản như chức năng tình cảm,chức năng sinh sản và nuôi dạy con cái, chức năng kinh tế, phân công lao đông gia đình và cộng đồng, chức năng đào tạo nhân lực, chức năng XH… 

Gia đình là các nôi hình thành và phát triển nhân cách. Cùng với nhà trường và các tổ chức XH khác, gia đình là môi trường nuôi dưỡng và là nơi “chú ngụ” tin cậy, an toàn giúp cá nhân vượt qua những khó khăn, thách thức và trở ngại trong cuộc sống. 

- Quản lý gia đình  phải biết  khơi dậy và phát huy những nhân tố tích cực trong truyền thống gia đình góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế -XH.

- Gia đình có vai trò ngày càng quan trọng trong việc giáo dục, quản lý hành vi, hoạt động của cá nhân. 

- Trong điều kiện mức sống dân cư ngày một gia tăng những tiện nghi và phương tiện sinh hoạt ngày càng được người dân sử dụng nhiều hơn…Gia đình đã trở thành một đơn vị tiêu dùng. Bởi vậy, việc kiểm tra kiểm soát hướng dận họ cách sử dụng cho an toàn, tiết kiệm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý.

→ Nghiêm cứu XHH về gia đình và vị trí của nó trong xã hội đem lại những hiểu biết sâu rộng, đầy đủ để từ đó đưa ra những dự báo phương hướng, các kiến nghị nhằm giúp cho các cấp quản lý tìm ra các giải pháp trong việc tăng cường vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội đặc biệt là sự tăng cường sự phối hợp chặr chẽ giữa gia đình, nhà trường, đoàn thể, xã hội trong việc phát huy nhân tố tích cực và hạn chế những tiêu cực đối với các thành viên và xã hội, trên con đường xây dựng cuộc sống văn minh, ấm no, hạnh phúc. 

II. Vai trò của XH trong công tác quản lý XH

1. XHH ứng dụng trong công tác quản lý XH

- Tạo cơ sở khoa học và tin cậy cho những quyết định quản lý, thu thập những chứng cứ, số liệu cho các nhà quản lý

-  Là công cụ điều chỉnh thường xuyên nhằm đảm bảo thông suốt quá trình quản lý

- Tạo điều kiện cho nhưng phương án lựa chọn để đổi mới phương pháp quản lý và áp dụng quy trình công nghệ.

2. Các phương pháp và kỹ thuật điều tra XH trong quản lý XH

- Qua các phương pháp điều tra XHH như: quan sát, phân tích tài liệu, anket, phỏng vấn... nhà quản lý có thể nắm bắt đầy đủ các thông tin về sự vật, hiểu biết được thực trạng và xu thế biến đổi của nó, phát hiện ra những dấu hiệu mới kể cả tích cực và tiêu cực.

- Thông qua các phương pháp nhà quản lý có thể tỉm ra những dấu hiệu chung, chỉ ra được nguyên nhân của sự kiện hay quá trình nào đó để có phương thức tác động một cách có hiệu quả đối với quá trình này.

3. Vai trò XH trong hoạt động chính trị và công tác Đảng

3.1 Tại các nước phát triển (Mỹ)

- Thăm dò thường xuyên uy tín của tổng thống, chính phủ, các đảng phái.

- Nghiên cứu hành vi chính trị của các cử tri

- Nghiên cứu các tệ nạn XH, các chính sách thuế

- Phân tích, đo lường khảo sát thái độ, sự tiếp nhận và mức độ phản ứng của các nhóm XH đối với các chính sách.

3.2 Tại Việt Nam

- Thăm dò, tìm hiểu uy tín của các cán bộ lãnh đạo

- Khảo sát, thẩm định kết quả một số đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Nhận diện được thực trạng, xu thế biến đổi của các phân hệ cơ cấu XH cơ bản.

- Vấn đề tệ nạn XH

- Vấn đề phân hóa giàu nghèo.

- Trong một tương lai gần, XHH cũng cần phải mạnh dạn giúp Đảng quản lý nghiên cứu và khảo sát mối quan hệ giữa Đảng với các tổ chức chính trị, giữa Đảng và tôn giáo, giữa Đảng Cộng sản và các Đảng đoàn trên thế giới, từ đó mà có thể đề xuất các đối sách cho thích hợp.

Tóm lại, trong một số năm gần đây, XHH đã được Đảng và Nhà nước ta ngày một quan tâm và tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển. Tương lai của nó thật nhiều hứa hẹn, tuy nhiên trách nhiệm của nó đối với XH cũng hết sức to lớn.
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Môn: Xã hội học đại cương
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